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Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 về Chương trình xây dụng luật, pháp
lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII; Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ọuốc hội về
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Theo Quyết định số 207/ỌĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012, Quyết định số
1229/ỌĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phân công CO" quan chủ trì soạn thảo các dự
án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao Chính phủ tại Nghị quỵết số 23/2012/QH13, Bộ Lao động-Thương binh
và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đôi);

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2008, để phục vụ cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội nhằm giải quyết nhũng hạn chế,
bất cập trong quá trình thực hiện Luật Bảo hiêm xã hội, đồng thòi thể chế hóa các quan điểm của Đảng về bảo hiểm
xã hội tại các văn kiện, nghị quyết thì cần tiến hành đánh giá tống kết tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bào hiểm xã hội đuợc tiến hành trên cơ sỏ' kết quả Hội nghị đánh giá tổng
kết 5 năm thực hiện Luật BHXH, Báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương. Các số liệu phân tích trong báo
cáo được thu thập từ số liệu thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện trong giai đoạn
2007-2012. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiếm xã hội được thực hiện trên 2 góc độ sau đây:

- Công tác quản lý nhà nước về BHXH.
- Việc thi hành Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn.
I- CÒNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ BHXH
1. Xây dựng văn bản QPPL về BHXH
Luật Bảo hiêm xã hội được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 đánh dấu một bước

quan trọng trong việc tạo CO' sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, pháp
điển hóa các quy định hiện hành và bổ sung các chính sách BHXH phù hợp với quá trình chuyển đổi của nền kinh
tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nguyện vọng đông đảo người lao động, bảo đảm an
sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Thực hiện chương trình xây dụng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật BHXH, tính đến
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ngày 31/12/2012, tông sô văn bản quy phạm pháp luật hướng dân thực hiện Luật BHXH đã ban hành gôm: 18 Nghị
định của Chính phủ, 04 Quyết định của Thủ tuứng Chính phủ và 31 Thông tư của các Bộ, ngành.

Trên CO' sỏ' các Nghị định, Quyết định và các Thông tư của các Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành
một hệ thống các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH trong toàn ngành
(16 Quyết định và 83 Công văn).

1.1. Ket quả đạt đưọc
Luật Bảo hiểm xã hội ra đời đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tạo cơ sỏ' pháp lý để nâng cao

hiệu quả thực thi chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, pháp điển hóa các quy định hiện hành và bổ sung các chính
sách BHXH phù hợp vói quá trình chuyển đổi của nền kinh tế theo CO' chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
đáp ứng nguyện vọng đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật BHXH được xây dụng, ban hành tương đối đầy
đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện pháp luật về BHXH và đáp ứng
các yêu cầu đặt ra. Hệ thống các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành BHXH được ban hành đầy đủ và thường
xuyên được sửa đổi, hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Sau hon 6 năm thực hiện, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần làm cho chính sách
BHXH đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người
sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của nhà nước.

1.2. Một số tồn tại, hạn chế
- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH cho thấy, một số

nội dung quy định trong chính sách, chê độ BHXH đã bộc lộ một sô điêm bât hợp lý dân tói những khó khăn trongĩ "

công tác tô chức thực hiện chính sách.
- Cho đên nay, vân còn một sô nội dung quy định trong Luật BHXH chưa được Chính phủ và các Bộ,

ngành hướng dẫn thi hành, cụ thể:
+ Nội dung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý và tổ chức thực hiện chính

sách BHXH (Khoản 2 Điều 9 Luật BHXH).
+ Nội dung quy định về khen thưởng đối vói người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao

động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chi từ quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Khoản 2
Điều 133 Luật BHXH). V , ,

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH
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2.1. Kêt quả đạt được
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ động phôi hợp vói các Bộ, ngành từ trung ương đên địa
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phương thực hiện công tác tuyên truyên, phô biên ngay từ khi Luật BHXH được ban hành duứi nhiêu hình thức
như mỏ' lớp tập huân, bôi dưỡng nghiệp vụ, tô chức phô biên, giới thiệu Luật BHXH và các văn bản hướng dân. Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm với một số Bộ, ngành, tổ chức
chính trị - xã hội như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Họp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt
Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,... nhằm cụ thê hoá các hoạt động phối hợp trong công tác xây dựng văn
bản cũng như công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về BHXH.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã
Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ,... đều chủ động
triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH trong toàn bộ hệ thống ngành.

Hệ thống BHXH từ Trung ương tới địa phương đã chủ động phối họp với các Bộ, sỏ1, ban ngành trung
ương và địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH tới người lao động và người sử
dụng lao động với nhiều hình thức như: truyền tải thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng Báo, Đài phát
thanh, truyền hỉnh phát sóng thông qua các chuyên mục "pháp luật và cuộc sống" thực hiện phóng sự, trả lời
phỏng vấn; xuất bản các ấn phấrn, panô, phát tờ rơi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ doanh nghiệp làm bảo
hiểm xã hội, hoặc tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với ngưòi lao động, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Tóm lại, sau gần 6 năm triển khai thực hiện Luật BHXH, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
BHXH được triển khai đồng bộ và rộng khắp đã tạo sự đổi mói cơ bản về nhận thức của các doanh nghiệp, người
lao động và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH.

2.2. Một sổ tồn tại, hạn chế:
- Công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về BHXH còn chưa đựợc sự quan tâm đúng mức của chính

quyền tại một số địa phương; chính vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được đầu tư thích đáng,
kinh phí còn hạn hẹp.

- Công tác tuyên truyền, pho biến pháp luật còn bộc lộ những hạn chế như hình thức chưa đa dạng, nội dung
chưa thật sự phù hợp vói từng nhóm đối tượng tham gia, đặc biệt là vói đối tượng của BHXH tụ' nguyện.

- Nhận thức của một bộ phận người sử dụng lao động và người ỉao động về chính sách BHXH còn hạn chế,
đặc biệt còn nhiều bộ phận trong nhân dân chưa có thông tin về chính sách BHXH tự nguyện.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra
3.1. Ket quả đạt được:
Hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra,

kiểm tra thực hiện chính sách BHXH tại các địa phương; tiến hành thanh tra việc thực hiện Luật BHXH tại cơ quan
Bảo hiềm xã hội; đông thòi chỉ đạo các sỏ- Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp thường xuyên
với các ban, ngành liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động và chính sách
BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn.

BHXH các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng tiến hành kiểm tra tình
hình thực hiện pháp luật BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, cử cán bộ trực tiếp xuống từng đon vị sử dụng lao
động được phân công phụ trách đế kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp BHXH, kiến nghị vói CO" quan quản lý Nhà nước
về tình hình kiểm tra đối với các đơn vị chậm đóng, nợ đọng BHXH kéo dài; thực hiện khỏi kiện các doanh nghiệp
vi phạm pháp luật BHXH có hệ thống.

Nhìn chung, từ khi Luật BHXH được ban hành, công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật về BHXH đã được
các địa phương quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố lớn, noi có nhiều khu công
nghiệp.

3.2. Môt số tồn tai, han chế:
- Số cuộc thanh tra, kiếm tra về lĩnh vực BHXH đối với đon vị sử dụng lao động còn ít, chưa thường xuyên

dẫn đến tình trạng nhiều đon vị vi phạm nhưng chậm được phát hiện để xử lý.
- Sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong tổ chức thực hiện Luật BHXH còn hạn chế, chưa chặt chẽ.

Đặc biệt, giữa Sở LĐTBXH và cơ quan BHXH ỏ' nhiều địa phương còn chưa có sự phổi họp trong công tác thanh
tra, kiểm tra.

- Chất lượng và hiệu quả từ các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa cao; việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra ở một
sổ địa phương chưa được quan tâm đúng mức; chưa thực hiện việc tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý sau thanh tra.

II- ĐANH GIÁ VIỆC THI HANH LUẬT BAO HIẺM XÃ HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẢN
1. về những quy định chung của Luật BHXH (Chương 1)
Các quy định chung của Luật BHXH được thể hiện ở Chương 1, gồm 14 Điều (từ Điều 1 đến Điều 14) quy

định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; các chế độ BHXH; nguyên tắc BHXH; chính
sách của Nhà nước đối với BHXH; nội dung quản lý nhà nước về BHXH; cơ quan quản lý nhà nước về BHXH;
hiện đại hoá quản lý BHXH; thanh tra BHXH; quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, của đại diện người sử
dụng lao động; chế độ báo cáo, kiếm toán và các hành vi bị nghiêm cấm.

1.1. Măt đirơc
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- Các quy định chung trong Luật BHXH đã phân định rõ về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của

Luật BHXH; trong đó quy định cụ thể đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện tạo thuận lợi cho việc
tổ chức thực hiện Luật BHXH. Ket quả sau 6 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội cho thấy đối tượng tham gia
BHXH ở các loại hình đều tăng hàng năm. Đổi tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 8,173 triệu người năm 2007
lên 10,4 triệu người vào năm 2012 (tăng 27,2% so với năm 2007), tốc độ tăng bình quân 5,4%/năm. Năm 2008 (năm
đầu tiên triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện), số người tham gia là 6.110 người; đến năm 2012 ước thực hiện là
139.643 người (tăng gấp 22,9 lần so với năm 2008).

Bảng 1: Sô người tham gia BHXH giai đoạn 2007- 2012
Đơn vị tính: Ngirờì

Stt Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 BHXH bắt buôc
é

8.172.502 8.539.467 8.901.170 9.441.246 10.104.497 10.436.868

2 BHXH tự nguyện 6.110 41.193 81.319 96.400 139.643

Nguôn: Bảo hiêm xã hội Việt Nam
- Luật BHXH đã quy định rõ về các chế độ BHXH, quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về

BHXH, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện ngưòi sử dụng lao động và các nguyên tắc BHXH chi phối toàn bộ các
nội dung quy định trong Luật BHXH. Các quy định này khá toàn diện và khẳng định vai trò quan trọng của nhà
nước, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dụng chính sách và tổ chức thực
hiện BHXH cho người lao động, đảm bảo quyền tham gia và thụ hưởng BHXH.

1.2. Mặt hạn chế
a) về phạm vỉ áp dụng
Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, khi đó chưa có Luật

Việc làm. Chính vì vậy, bảo hiểm thất nghiệp được quy định thành một chương trong Luật Bảo hiểm xã hội là phù
hợp. Tuy nhiên, hiện nay trong trong bối cảnh xây dựng Luật Việc làm với quan điểm bảo hiểm thất nghiệp là một
trong các chính sách của thị trường lao động và gắn với quan hệ lao động thì việc phát triển và hoàn thiện nội dung
bảo hiểm thất nghiệp và chuyển sang Luật Việc làm là phù họp hơn.

*
b) Vê đôi tưọng áp dụng'
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Đôi với đôi tượng tham gia BHXH bảí buộc:
- Thực tiên thực hiện cho thây sô người tham gia BHXH băt buộc còn thâp, mới chiêm khoảng 80% sô người

thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước (chiếm khoảng 20% lực lượng lao động). Tốc độ phát triển đối
tượng tham gia BHXH bắt buộc khá chậm chỉ đạt bình quân tăng khoảng trên 5%/năm.

- Theo quy định của Luật BHXH vân còn một bộ phận lớn người lao động là những người ký kêt hợp đông
lao động dưới 3 tháng chưa được tham gia BHXH bắt buộc, việc không quy định áp dụng BHXH bắt buộc đối với
những lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng vừa ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, vừa tạo cơ
hội cho các doanh nghiệp trốn tránh việc tham gia BHXH cho người lao động bằng cách ký hợp đồng lao động
dưới 3 tháng theo chuôi. Ngoài ra, nhóm đôi tượng là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điêu hành họp tác xã có
hưởng tiền lưong, tiền công mặc dù đang được áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc nhung cũng chưa được quy
định trong Luật BHXH.

- Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành mói chỉ quy định áp dụng đối vói công dân Việt Nam mà chưa có quy định áp
dụng đối với công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế và thục
tiên các nước trong khu vực như: Thái Lan, Malaysia...đêu có quy định cho phép người nước ngoài được tham gia
BHXH tại nước họ. Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế thỉ việc quy định áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội
đối với công dân nưóc ngoài vào làm việc tại Việt Nam là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lọi cho người lao động Việt Nam
đi làm việc ỏ' nước ngoài mà nước đó có ký Hiệp định song phương vói Việt Nam về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, một số nội dung mới quy định trong Bộ luật Lao động 2012 cũng đòi hỏi Luật BHXH cần phải đuục sửa
đổi để phù họp. Cụ thể đối vói trường họp lao động giúp việc gia đình làm việc theo họp đồng đuực quy định tại Khoản 2
Điều 181 Bộ luật Lao động 2012, vói đổi tượng này thì Bộ luật Lao động quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động tra
cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiêm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao
động tự lo bảo hiểm. Như vậy, khi triển khai thực hiện thì Luật BHXH cũng cần quy định đối tượng áp dụng
BHXH bắt buộc loại trừ đối tuợng người lao động giúp việc gia đình.

* Đôi với đôi lượng tham gia BHXH íự nguyện
- Mặc dù đôi tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng hàng năm, tuy nhiên đôi tượng tham gia còn rât thâp

so với số người thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện (mới chỉ chiếm khoảng 0,22% số đối tượng thuộc diện tham
gia BHXH tự nguyện). Trong số các đổi tượng tham gia BHXH tụ- nguyện thì chủ yếu là người trước đó đã có thời
gian tham gia BHXH bắt buộc, sau khi nghi việc đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện về thời gian đóng
BHXH để hưởng chế độ hưu trí (chiếm trên 70% tổng số đối tượng tham gia).

- Luật BHXH quy định đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam trong tuổi lao động,
không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, chỉ có những người trong tuổi lao động nữ từ đủ 15
tuổi đến 55 và nam từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi mới thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ọuy định này đã giới
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hạn đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và làm hạn chế quyền tham gia và thụ hưỏng của một bộ phận đông đảo
người dân trong khu vực không có quan hệ lao động ở ngoài độ tuổi này.

c) về giài thích từ ngữ tại Điều 3
- Trong Luật BHXH hiện hành có 12 nội dung có liên quan đến mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, theo

quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì từ ngày 01/5/2013 không còn quy định mức lương tối thiểu chung.
- Hiện nay, hệ thống lương hưu của Việt Nam là hệ thống đơn lẻ, lương hưu là khoản thu thập duy nhất của

người nghỉ hưu, tuy nhiên với mức lương hưu hiện nay mới chỉ đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của người
nghỉ hưu; với hệ thống hưu trí đơn lẻ như hiện nay người nghỉ hưu không có điều kiện để cải thiện cuộc sống khi
nghỉ hưu. Mặt khác, hệ thống lương hưu đơn lẻ kém linh hoạt và không phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

d) về nguyên tắc bảo kiêm xã hội tại Điều 5:
- Khoản 2 Điều 5 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên CO' sở tiền lương, tiền công của

người lao động. Theo Bộ luật Lao động năm 2012, tiền lương của người lao động có thể được xác định theo tháng,
tuần, ngày, giờ nhưng việc đóng bảo hiêm xã hội chỉ được căn cứ trên tiền lương tháng. Vì vậy, tại khoản 2 Điều 5
về căn cứ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cũng cần đuợc sửa đối lại cho phù hợp.

- Theo khoản 2 Điều 5 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do
người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung. Vói quy định này,
mức đóng BHXH tự nguyện là khá cao so với khả năng tài chính của phần đông số người lao động thuộc diện tham
gia BHXH tự nguyện, điều này gây khó khăn và hạn chế khả năng tham gia của người lao động.

đ) về cơ quan quàn lý nhà nước vê BHXH quy định tại Điều 8.
Quản lý nhà nước về BHXH đã được quy định trong Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên,

thực tiễn thực hiện cho thấy còn một số hạn chế, cụ thể:I » • t m y 9

- về quản lý nhà nước tại Trung ưong: trong phân công tổ chức thực hiện còn có sự chồng chéo và chưa có
sự phối hợp chặt chẽ giũa các Bộ, ngành trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH. Do vậy, cần
nghiên cứu quy định cụ thế trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
BHXH để tránh sự chồng chéo và tổ chức thực hiện được đảm bảo thống nhất.

- về quản lý nhà nước tại địa phương còn hạn chế: theo quy định tại khoản 4 Điều này có quy định ủy ban
nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về BHXH trong phạm vi địa phương theo phân cấp của chính
phủ.Tuy nhiên, do đặc thù của hoạt động BHXH, nên môi địa phương đêu có 2 đơn vị có chức năng riêng vê
BHXH, đó là Sở LĐTBXH và BHXH tỉnh/thành phố. Chức năng quản lý nhà nước về BHXH thuộc Sở LĐTBXH
và tổ chức thực hiện như một đon vị sự nghiệp là BHXH tỉnh/thành phố. Tùy từng địa phương mà sự phối hợp giữa
hai đơn vị trong hoạt động BHXH là hiệu quả hay không hiệu quả. Thực trạng này phụ thuộc chủ yếu vào sự chỉ
đạo sát sao của Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố khi làm rõ vai trò của sỏ' LĐTBXH trong việc chịu trách nhiệm
trước ủy ban thực hiện quản lý nhà nước về BHXH. Đe làm tốt chức năng này, cần thiêt quy định trong khoản này
một nội dung đề cập tói chức năng quản lý nhà nước về BHXH đối với Sở LĐTBXH như có nêu trong khoản 4
Điều 5 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP: °AUy ban nhân dân tỉnh thành phổ trực thuộc trung ương thực hiện
quan ỉỷ nhà nước về BHXH trong phạm vi địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gìủp
Uy ban nhân dân tỉnh, thành pho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH... Quy định như trên sẽ tạo
điều kiện tốt hon vai trò của sỏ1 LĐTBXH thực hiện chức nằng quản lý nhà nước về BHXH trên phạm vi của địa
phương mình.

e) về hiện đại hóa quản lý BHXH
Nội dung quy định "Chính phu quy định cụ thẻ việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiê/n

xã hội" qua hon 6 năm triên khai thực hiện Luật BHXH thì nội dung này vân chưa được triên khai hướng dân và tô
/ >

chức thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thông kê, điêu hành, giám sát chưa có
sự liên thông trong hệ thông từ đó dân tói những khó khăn trong giảm thiêu thủ tục hành chính đôi với người tham
gia và thụ hưởng BHXH.

f) Vê thanh tra bảo hiềm xã hội.
Công tác thanh tra, kiểm tra chưa đáp úng được yêu cầu do số lượng thanh tra viên mỏng; chưa có sự phối họp

chặt chẽ giữa các ngành trong thực hiện công tác thanh tra, kiềm tra thực hiện chính sách BHXH; tình trạng trốn đóng, nợ
đóng BHXH chưa kiếm soát được triệt để, ờ một số doanh nghiệp quyền lợi của người lao động bị xâm phạm
nhưng chậm được phát hiện và xử lý. Mặt khác, hiện nay Luật BHXH mới chí quy định Thanh tra lao động -

•>

thương binh và xã hội thực hiện chức năniỉ thanh tra chuyên ngành vê bảo hiêm xã hội, còn đôi vói việc thanh tra
về cơ chế quàn lý tài chính thì trong luật chưa quy định thuộc chức năng của thanh tra tài chính hay thanh tra lao
động.

g) về chế độ báo cáo, kiểm toán
Theo quy định hiện hành, hàng năm Chính phù báo cáo Quốc hội về quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã

hội. Thực tiễn thực hiện hoạt động trong những năm qua cho thấy do báo cáo Quốc hội hàng năm nên việc phân
tích, đánh gia không thật kỹ lưỡng, chưa phản ánh được những thay đổi lớn trong thực hiện. Ngoài ra, định kỳ hàng
năm CO' quan BHXH cũng đã báo cáo cơ quan quàn lý nhà nước về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội. "Như vậy,
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để có phân tích, đánh giá kỹ lưỡng và đưa ra các dự báo về khả năng cân đối quỹ BHXH thì định kỳ báo cáo Quốc
hội về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH nên quy định 3 năm hoặc 5 năm là phù hợp.

1.3. Đe xuất sửa đổi, bổ sung
- về đổi tượng tham gia BHXH:
+ Bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là lao động ký kết họp đồng lao động duới 3 tháng;
+ Quy định cụ thể hóa trong Luật đối tượng là người quản lý doanh nghiệp và người quản lý điều hành họp tác xã

có hưởng tiền lương (đã và đang áp dụng nhưng được quy định ở Nghị định 152/2006/NĐ-CP);
+ Bổ sung quy định loại trừ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với truòng họp lao động giúp việc gia đình

làm việc theo họp đồng đã được quy định tại Khoản 2 Điều 181 Bộ luật Lao động 2012, đối tượng đang huửng lương hun,
trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ Sửa đổi theo hưởng không quy định giới hạn trần tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tụ- nguyện.
- về giài thích từ ngữ:
+ Bỏ khái niệm "mức lương tối thiểu chung" để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Lao động 2012;
+ Bổ sung khái niệm "bảo hiểm hưu trí bổ sung".
- về nguyên tẳc bảo hiếm xã hội; sửa đổi quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền

lương tháng cho phù hợp với quy định mói của Bộ luật Lao động về tiền lương; sửa đổi theo hướng không quy định
cụ thể mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu trong Luật mà giao Chính phủ quy định cho phù hợp vói từng thời kỳ
(thực hiện hạ mức đóng tối thiểu để khuyến khích người lao động tham gia BHXH tự nguyện).

- về chỉnh sách cùa Nhà nước đôi với bao hiêm xã hội: Bố sung thêm nội dung nhằm khuyến khích thục hiện
bảo hiểm hưu trí bô sung; bô sung quy định Nhà nước có chính sách hô trợ đôi với một sô đôi tượng tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện để thể chế hóa quan điểm của Nghị quyết số 15-NỌ/TW ngày 01/06/2012, Hội nghị lần thứ
V Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Bổ sung quy
định về chính sách của nhà nước đối với hiện đại hóa quản lý BHXH.

- về cơ quan quản lỷ nhà nước về bào hiêm xã hội: quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong
quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội gắn với nội dung quản lý của cơ quan.

- Vê thanh tra bảo hiêm xã hội: bô sung quy định Thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành về CO' chế quản lý tài chính.

- về quyền cùa tổ chức công đoàn: bổ sung quyền khởi kiện ra tòa đối vói các hành vi vi phạm pháp luật về
bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lọi ích hợp pháp của người lao động.

- về chế độ háo cảo, kiêm toán: sửa đôi quy định thời gian định kỳ thực hiện báo cáo Quốc hội về quản lý
và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội từ hàng năm thành định kỳ 3 năm một lần hoặc 5 năm một lần.

- về các hành vi bị nghiêm cấm: cụ thể hóa các hành vi đã đưọc quy định tại Nghị định 152/2006/NĐ-CP
và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội đã được quy định tại chương xử lý vi phạm.

2. về quyền, trách nhiệm của ngưòi lao động, ngưòi sử dụng lao động và tố chức BHXH (Chương 2)
2.1. Măt đươc

• •

Luật BHXH dành một Chương riêng quy định về quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHXH, bao
gôm: người lao động, người sử dụng lao động và tô chức BHXH. Nội dung của Chưong này được thê hiện cụ thê
tại 6 điều từ Điều 15 đến Điều 20 Luật BHXH.

về cơ bản nhũng quyền và trách nhiệm của các bên được quy định là phù họp, đảm bảo được tương quan
vê vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các bên trong quan hệ BHXH. Thực tiên trong quá trình thục hiện chính sách
bảo hiểm xã hội, không phát sinh những nội dung hạn chế, vướng mắc gây xung đột giữa quyền lợi và trách nhiệm
của các bên trong tổ chức thực hiện.

2.2. Mặt hạn chế
- Việc quy định người lao động được nhận sổ BHXH khi không còn làm việc chỉ phù hợp trong trường

hợp người lao động nghỉ việc và bảo lưu thời gian đóng BHXH. Trường hợp người lao động nghỉ việc đủ điều kiện
được giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH 1 lần và chế độ tử tuất, thì sổ BHXH cần được lưu tại cơ quan
BHXH. Sổ BHXH là một thành phần hồ SO" đề nghị giải quỵết chế độ cho người lao động, do đó sau khi giải quyết
chế độ cho người lao động thì co- quan BHXH cần lưu trữ để làm căn cứ khi có thắc mắc, khiếu kiện.

- Đối với quy định người lao động được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ kịp thời. Quy định này
về cơ bản là phù hợp nhằm đảm bảo quyền thụ hưởng chính sách của người lao động. Tuy nhiên, thực tiễn thực
hiện quy định này trong một số trường hợp quy định này còn hạn chế như: một số trường họp người lao động đã
đóng BHXH đầy đủ cho chủ sử dụng lao động, song người sử dụng lao động chiếm dụng tiền đóng, không đóng
cho cư quan BHXH, dẫn tới người lao động tại CO' sờ này không được giải quyết các chế độ BHXH kịp thời vói lý
do là họ chưa đóng. Ngoài ra, Luật Thi hành án dân sự có quy định trừ vào tiền lương hưu của người phải thi hành
án. Do vậy, quy định "người lao động được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ kịp thời" cũng cần phải sửa
đổi cho phù họp và đảm bảo tính thống nhất giũa các luật.

- Luật BHXH hiện hành quy định ngưòi lao động được hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp ngưòi
lao động đang hưởng lương hưu, người nghi việc hường trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
Riêng người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi và người lao động nghỉ việc
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hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày mặc dù đã được quy định trong Luật Bảo
hiểm y tế nhưng cũng chưa quy định nguồn đóng đối vói trường hợp nghỉ việc hường chế độ thai sản khi sinh con
hoặc nuôi con nuôi.«

- Tình trạng nọ' đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội còn xảy ra khá phố biến, đặc biệt kể cả trường họp ngưòi
sử dụng lao động đã trích tiền đóng bảo hiêm xã hội của ngưòi lao động nhưng không nộp cho cơ quan bảo hiểm xã
hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của ngưòi lao động. Một trong nh
việc người lao động không được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của doanh
nghiệp và người lao động; ngoài ra do tổ chức bảo hiểm xã hội không có chức năng thanh tra, xử phạt vi phạm nên
khi phát hiện các vi phạm không kịp thời xử lý, trong khi đó lực lượng thanh tra của ngành Lao động-Thương binh
và Xã hội rất mỏng dẫn đến tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội còn diễn ra khá phổ biến.

- Việc quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động là 'trả sổ bảo hiêm xã hội cho người ỉao động khi
người đỏ không còn làm việc Tuy nhiên, do không quy định trong thời hạn bao lâu người sử dụng lao động phải trả sổ
bảo hiểm xã hội cho người lao động khi chấm dút quan hệ lao động nên trong thực tế việc thực hiện này còn tùy tiện và
thiếu trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động.

- Quá trình thực hiện Luật BHXH cho thấy, tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH
nhiểu doanh nghiệp, đặc biệt nhiều doanh nghiệp nhiều cổ tình nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội và chiếm dụng
tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và gây
ảnh hưởng đến nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do Luật BHXH không quy định tổ chức bảo hiểm xã hội
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về BHXH.
- Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội trong việc giói thiệu

người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động trong trường hợp giám định lại hoặc giám định tổng
/ /
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để
giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành không quy định cơ
quan nào giới thiệu đi giám định.

2.3. Đê xuât sửa đôi, bô sung
dung

\ r \ 7 ? 7

vói đê xuât điêu chỉnh chính sách và công tác quản lý, tô chức thực hiện như việc việc nhận sô bảo hiêm xã hội khi
đô

hội đầy đủ, kịp thòi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; bổ sung thêm đối tượng hưởng BHYT là người lao động
huửng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, người đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh
mục cần chữa trị dài ngày; định kỳ được cung cấp thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

- về trách nhiệm của người sử dụng lao động: điều chỉnh một số nội dung quy định về trách nhiệm của
người sử dụng lao động như trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc
trừ truừng họp đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất; trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động khi nhận
được tiền trợ cấp từ tổ chức bảo hiểm xã hội; định kỳ thông báo thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

- về quyền của to chức hao hiềm xã hội: Bổ sung quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội trong việc thanh tra
chuyên ngành về chính sách bảo hiểm xã hội khi Thanh tra lao động - thương binh và xã hội ủy quyền; khởi kiện ra
tòa đối vói các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

ách nhiêm của tô chức bảo
bảo hiểm xã hội đến tùng người lao động

người "
đóng BHXH, thân nhân người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa;
thông báo thông tin về viêc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

3. về bảo hiểm xã hội bắt buộc (Chương 3)
ôm

3.1.1. Kết quả đạt được:
- Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc; người lao động có

con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau được hưởng chế độ ốm đau là họp lý. Khi người
lao động đang làm việc phải nghỉ việc do bị ốm đau hay chăm sóc con ôm đau sẽ không được trả lương nên cần có
sự bù đắp về thu nhập đế đảm bảo cuộc sống của nguời lao động và gia đình họ. Chế độ ốm đau chỉ áp dụng trong
trong các trường họp người lao động gặp rủi ro khách quan do ốm đau hoặc tai nạn. Chính vì vậy, luật quy định
loại trừ các trường hợp chính bản thân người lao động chủ động tạo ra bất lọi cho mình như: tự huỷ hoại sức khoẻ,
say rượu, dùng các chất ma tuý... ra khỏi đối tượng được bảo hiểm là phủ họp.

- Chế độ ốm đau được thực hiện đã góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi họ không may bị
ốm hoặc tai nạn rủi ro phải nghỉ việc hoặc phải nghi việc để chăm sóc con ốm đau. Theo số liệu thống kê, số lượt
người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau không ngừng tăng lên qua các năm, trong 6 năm từ 2007-2012 đã có
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trên 20 triệu lượt người được giải quyết hường chế độ ốm đau. Cụ thể về số lưọt người được giải quyết hưởng chế
độ ốm đau qua các năm được thể hiện theo hình dưới đây:

Hình 1. Số lượt người hưởng chế độ ốm đau
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Nguồn: BHXH Việt Nam.
- Việc quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau phụ thuộc vào các yếu tố về điều kiện lao động, tình trạng

bệnh tật, thòi gian đóng BHXH và độ tuổi con nhỏ bị ốm là hợp lý, đã thể hiện được sự công bằng và phù hợp với
thực tế hiện nay. Ọuy định khống chế thòi gian hưởng ché độ ốm đau của người lao động được hưởng tối đa trong
năm là hợp lý, đảm bảo được các nguyên tắc đặt ra của BHXH. Mặt khác, phần quỹ chi trả chế độ ốm đau hoàn
toàn do ngưòi sử dụng lao động đóng góp nên việc quy định khống chế thời gian hưởng chế độ ốm đau là giới hạn
cần thiết thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động.

- Mức hưởng chế độ ốm đau quy định hiện nay nhìn chung là hợp lý, góp phần ổn định cuộc sống của
người lao động trong trường hợp ốm đau phải nghỉ việc, đồng thòi cũng đảm bảo được tính công bằng giữa các đối
tượng đưọc thụ hưởng cũng như khắc phục được sự lạm dụng trong thực tế.

3.1.2. Những hạn chế:
- Luật BHXH quy định mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày trong

180 ngày được hưởng 75% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, sau đó
nếu tiếp tục điều trị thì được hưởng theo mức thấp hơn. Tuy nhiên, mức hưởng nêu trên được quy định trong một
năm nên nêu người lao động có thời gian hưởng chê độ ôm đau từ 2 năm trở lên thì cứ sau môi năm mức hưởng lại
được lặp lại, điều này không hợp ỉỷ và rất phức tạp trong tổ chức thực hiện.

- Quy định mức hưởng chế độ om đau cho ngưòi bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày đối với trường hợp
nghĩ từ ngày 181 trở đi nếu mức hưởng thấp hơn lương tối thiểu chung thì được điều chỉnh bằng mức lương tối
thiểu chung cần được nghiên cứu điều chỉnh lại. Mức hưởng này tạo ra sự không hợp lý giữa những người cùng
mắc bệnh chữa trị dài ngày có mức đóng BHXH khác nhau và giũa những người ổm mắc bệnh thông thường.

- Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành mới chì quy định mức trợ cấp ốm đau theo tháng, chưa có quy định mức
trợ cấp ốm đau theo ngày. Theo các văn bản hướng dẫn thi hành thì mức trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng
mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 26 ngày. Tuy nhiên, việc quy định mức hưởng trợ cấp một ngày bằng mức
trợ cấp theo tháng chia cho 26 ngày là thiệt thòi cho những người lao động làm việc 22 ngày/tháng hoặc 24
ngày/tháng.

- Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau là che độ được quy định với mục đích giúp người lao
động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị ốm đau mà sức khỏe còn yếu, giúp người lao động sớm
hồi phục sức khỏe trở lại làm việc. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện mang tính bình quân do việc quy định sức khỏe
còn yếu là rất cảm tính và khó xác định. Điều này dẫn đến sự lạm dụng và tùy tiện trong giải quyết khi thực hiện
quy định này.

3.1.3. Đe xuất sửa đôi, bô sung:
- Sửa đổi quy định về mức hường chế độ ốm đau trong trường hợp mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần

chữa trị dài ngày theo hướng trong 180 ngày đầu điều trị được hưởng 75% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH
của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, sau đó nếu tiếp tục điều trị thì được hưởng theo mức thấp hon tùy thuộc vào
thời gian đóng BHXH, không quy định lặp lại hàng năm như hiện hành.

- Bó khoản 4 Điều 25 về quy định mức hường chế độ ốm đau cho người bị mắc bệnh cần chữa trị dài ngày
đối với trường hợp nghỉ từ ngày 181 trỏ' đi nếu mức hưởng thấp hơn lương tối thiểu chung thì được điều chỉnh bằng
mức lương tối thiểu chung.
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hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng
ngày.

đổi Điều 26 về chế độ dường sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau
tỉ.sức khỏe yếu".

3.2. Chế đô thai sản:
ỉ

r

3.2.1. Kêt auà đat đươc
đinh trona Luât BHXH bao

lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; người lao động đặt vòng tránh thai,
thực hiện các biện pháp triệt sản cơ bản là hợp lý và đã bao phủ được các trường hợp.

- Điều kiện thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ thai sản trong trường họp lao động nữ
sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi là quy định hợp lý, đã khắc phục được sự lạm dụng việc thụ
hưởng chế độ này và đảm bảo tốt hơn tính công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng.

- Thời gian nghỉ việc khám thai quy định có độ dài khác nhau phụ thuộc tình trạng thai bình thường và thai
bệnh lý là phù hợp.

Thời gian hưởng chê độ sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chêt lưu đã có phân
độ p
đinh

độ thai sản khi sinh con được phân biệt phụ thuộc vào điều
trạng thương tật của người lao động. Việc căn cứ vào các yếu tố phân chia như vậy là hợp lý. Bên cạnh đó, thòi
gian hưởng chế độ thai sản cũng được áp dụng với lao động khi sinh đôi trở lên hoặc sau khi sinh con bị chết, hoặc
thực hiện các biện pháp tránh thai; nhìn chung được người lao động chấp nhận, không có phát sinh trong quá trình
thưc hiên.

Mức

động
Quy

Mức
bảo

hưởng.
- Triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn, số lượt người được giải quyết

hưởng chế độ thai sản không ngừng tăng lên qua các năm, trong 6 năm từ năm 2007 đến 2012 đã có trên 4 triệu
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rời được giải quyêt hưởng chê độ thai sản, cụ thê theo hình
Hình 2. Sô lượt người được hưởng chê độ thai sản
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đã có ciuá trình đóne BHXH dài nhưne lai không đươc hưởne chê đô
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- Theo quy định hiện hành khi lao động nữ sinh con thì chỉ lao động nữ được nghỉ việc để chăm sóc con,

tuy nhiên chưa có quy định về lao động nam được nghỉ việc chăm sóc vợ và con. Vì vậy, nên bổ sung thêm quy
định trong thời gian người vợ sinh con thì người cha cũng được nghỉ với một thời gian nhất định để có phẩn trách
nhiệm trong việc sinh con của người vợ. Đó là sự chia sẻ và cũng thể hiện rõ vấn đề giói trong lĩnh vực này. Đây là
nhu cầu không chỉ riêng của lao động nữ sinh con mà của cả lao động nam có nguyện vọng được chia sẻ trách
nhiệm được có thời gian nghỉ việc chăm sóc con, đảm bảo tốt hơn sức khỏe của người mẹ và trẻ sơ sinh trong điều
kiện quỹ còn có thể cân đối.

Kinh nghiệm của một sô nước trên thê giới vê triên khai thục hiện chê độ thai sản theo (Phụ lục 2 gửi
kèm).

t

- Theo Bộ luật Lao động được Quôc hội thông qua ngày 18/6/2012 quy định lao động nữ được nghỉ trước
và sau khi sinh con là 06 tháng. Vì vậy, Luật Bảo hiêm xã hội cân phải được điêu chỉnh cho phù hợp với quy định
của Bộ luật lao động.

- Cũng theo quy định của Bộ luật Lao động thì lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi nghỉ việc
được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Quy định này tạo nên sự không thống nhất đối với
trường hợp lao động nam nhận nuôi con nuôi chỉ được nghỉ việc hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng
tuổi và chỉ được hưởng cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

- Theo quy định hiện hành, mức trợ cấp ốm đau được tính bằng mức trợ cấp tháng chia cho 26 ngày. Quy
định này không phù hợp, thiệt cho người lao động có thời gian làm việc trong tháng là 24 ngày hoặc 22 ngày

- Chế độ dường sức phục hồi sức khỏe sau thai sản là chế độ đuợc quy định với mục đích giúp người lao
động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh mà sức khỏe còn yếu, giúp người lao động sớm hồi
phục sức khỏe trở lại làm việc. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện mang tính bình quân do quy định sức khỏe còn yếu là
rât cảm tính và khó khăn trong xác định. Điêu này dân đên sự lạm dụng và tùy tiện trong giải quyêt khi thực hiện
quy định này.

3.2.3. Đe xuất sửa đôi, bô sung:
- Bổ sung quy định lao động nam đang tham gia BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai

sản từ 5 đến 7 ngày làm việc tùy thuộc vào khả năng cân đối của quỹ ốm đau và thai sản.
- Bổ sung thêm trường hợp người lao động đã có thời gian đóng BHXH dài nhưng vì lý do khó mang thai

nên phải nghỉ việc trước khi sinh không đủ điều kiện đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi
sinh. Vì vậy, đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 28 theo hướng trường hợp lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ
12 tháng trở lên mà khi mang thai cơ sơ y tế yêu cầu phải nghỉ việc thì được hưởng chế độ thai sản nếu đã đóng bảo
hiểm xã hội từ đù 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Sửa đổi quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con cho phù họp với quy định của Bộ luật
lao động là lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con ỉà 06 tháng.

- Sửa đổi quy định về chế độ khi nhận nuôi con nuôi theo hưởng người lao động nhận nuôi con nuôi dưới
6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

- Quy định cụ thể hơn đối với trường họp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định. Trong trường hợp cha hoặc người
trực tiếp nuôi dường tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai
sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định. Ngoài ra, bổ sung quy định trưcmg họp chỉ có cha tham gia bảo
hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc không còn khả năng chăm sóc con thì người cha được nghỉ việc hưởng chế
độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

- Sửa đôi quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo hướng bổ sung trường họp
chí có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần.

- Bố sung quy định mức trợ cấp ngày được tính bằng mức trợ cấp tháng chia cho 24 ngày.
- Sửa đôi quy định về che độ dương sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo hướng quy định rõ hơn về sức

khỏe yếu.
3.3. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
3.3.1. Kêí qua đạt được:
- Luật Bảo hiếm xã hội và các văn bản hướng dẫn đã bao phủ được đầy đủ các trường hợp tai nạn lao động

liên quan tới công việc và các bệnh mắc phải khi người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại. Theo
đó, khi người lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được thụ hưởng chế độ tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp.

- Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định cụ thê các trường hợp cần phải thực hiện giám định mức suy giảm khả
năng lao độniỊ cho người lao động và trong thực tiễn đã bảo đảm tốt quyền lợi cho người lao động. Việc giám định
mức suy giảm khả năng lao động được thực hiện một cách cụ thê theo Thông tư hướng dân sô 07/2010/TT-BYT

/ \

của Bộ Y tê ban hành ngày 05/4/2010 đã quy trình hóa toàn bộ vê các thủ tục và phương thức giám định.
ệ \ > \

- Mức hưởng trợ câp tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp hàng tháng hoặc một lân được quy định bao gôm
> > \

hai phân, một phân tính theo mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp và dựa trên
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tiên lương tôi thiêu chung; một phân tính theo thòi gian đóng bảo hiêm xã hội và tính trên mức tiên lương tháng



- Việc quy định cụ thê thời điêm hường trợ câp tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp hàng tháng đã tạo thuận
lợi cho CO' quan bảo hiểm xã hội trong quá trình giải quyết chế độ cho ngưòi lao động.

Theo số liệu thống kê, trong 6 năm từ 2007-2012 cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và giải quyết cho
trên 40.000 ngưòi hưởng trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, trong đó trên 14.000 người được hưởng trợ
cấp hàng tháng, trên 19.000 người hưởng trợ cấp một lần, góp phần ổn định cuộc sổng của ngưòi lao động khi họ
không may bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, số người được giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động-
bệnh nghề nghiệp trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 cụ thể như sau:

Bảng 3. Số người được giải quyết hưởng chế độ TNLĐ-BNN
Đơn vị tỉnh: người

TNLĐ-BNN hàng

TNLĐ môt lân

Chêt do TNLĐ

Nguồn: Bảo hiêm xã hội Việt Nam.
Tính đến hết năm 2012, có khoảng trên 45 nghìn người hưởng trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp

hàng tháng, trong đó khoảng trên 12 nghìn người do ngân sách nhà nước đảm bảo. số người hưởng trợ cấp tai nạn
lao động-bệnh nghề nghiệp hàng tháng hàng năm được thê hiện theo bảng dưới đây:

Bảng 4. Tổng hợp số người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng
Đơn vị tỉnh: người

~~~~—Nam

Đối tượng - 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng sô người hưởng trợ cấp
TNLĐ-BNN hàng tháng 33.388 35.436 37.669 39.867 41.750 45.252

Nguôn: Bảo hiêm xã hội Việt Nam
Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp hàng tháng ngày càng được cải thiện, tính đến năm

2012 mức trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp hàng tháng bình quân đạt khoảng 560.000 đồng/tháng.
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đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Quy định này đã cho phép xác định mức hưởng họp lý và công bằng cho
các đối tượng thụ hưởng, khắc phục được cơ bàn những bất cập trước đây khi thực hiện chế độ này cho người lao
động.

- Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương
các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trọ- giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn
căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. Các quy định trên đã được cụ thể hóa tại các Thông tư 03/2007/TT-
BLĐTBXH ngày 30/1/2007 và Thông tư sổ 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động-Thương
binh và Xã hội. Thực hiện các quy định này, nhìn chung, người lao động bị thương tật, bệnh tật đã được cấp
phương tiện sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình kịp thời, thuận lợi và phù họp với tùng đổi tượng.
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Hình 3: Mức trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng bình quân (2007-2012)
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3.3.2. Những hạn chế:
- Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định điều kiện hưởng tai nạn lao động, tuy nhiên trong một số trường hợp

vẫn chưa được xác định rõ ràng có được coi là tai nạn lao động hay không như do tự hủy hoại bản thân, sử dụng ma
túy, chất gây nghiện khác trái quy định của pháp luật,..Do vậy, các văn bản hiện hành chưa có quy định cụ thể và
quy định đối với các trường hợp loại trừ.

- Mặc dù, Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định về thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp hàng tháng. Tuy nhiên, chỉ mới quy định thời điểm hưởng trợ cấp đối với các trường hợp điều trị nội trú và
các trường thương tật, bệnh tật tái phát, đối với các trường hợp không điều trị nội trú chưa có quy định nên cũng
gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

- Thực tiễn thực hiện trong thời gian qua, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng của người
lao động được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tuy
nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội chưa có quy định về việc điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng
tháng.

- Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh
hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện để phù hợp với thực tế,
nhu cầu của người lao động và thuận lọi trong tổ chức thực hiện, Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày
30/1/2007 và Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
hướng dân theo hướng câp tiên đê mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình. Kêt quả thực hiện
thời gian qua cho thấy việc cấp tiền để mua các phương tiện trọ" giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình là phù hợp.
Chính vì vậy, cần sửa đổi quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành về nội dung này cho phù họp vói thực tiễn
thực hiện.• •

- Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chế độ được quy định với
mục đích giúp người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp mà sức khỏe còn yếu, giúp người lao động sớm hồi phục sức khỏe trỏ" lại làm việc. Tuy nhiên, thực tiễn
thực hiện mang tính bình quân do quy định sức khỏe còn yếu là rất cảm tính và rất khó xác định. Điều này dẫn đến
sụ lạm dụng và tùy tiện trong giải quyết khi thực hiện quy định này.

3.3.3. Đe xuất sửa đôi, bô sung:
- Sửa đổi quy định về điều kiện hưởng tai nạn lao động theo hướng cụ thể hơn từ các văn bản hướng dẫn;

bổ sung quy định đối vói các trường hợp loại trừ để thuận tiện hơn trong tổ chức thực hiện.
-Bổ sung quy định về thời điểm hường trọ" cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường họp bị tai

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không điều trị nội trú.
- Bổ sung một điều quy định về việc điều chỉnh trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng theo hướng trợ cấp

TNLĐ-BNN hàng tháng được điều chinh trên cơ sờ mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế.
- Sửa đổi quy định về phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình trong Luật Bảo hiểm xã hội

theo hướng cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình để phù hợp hơn với thực tiễn
thực hiện.• »

- Sửa đổi quy định về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn
lao động, bệnh nghê nghiệp theo hướng quy định cụ thê hơn vê sức khỏe yêu đê dê dàng trong tô chức thực hiện,
tránh lạm dụng.

3.4. Chể đô hưu trí:
3.4.1. Kết qua đạt được:



Nhìn chung, các quy định vê điêu kiện nghỉ hưu ràng buộc vê tuôi đòi và thời gian tham gia BHXH là hợp
lý. Việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ỏ' nơi có phụ
cấp khu vực hệ số 0,7 trỏ' lên thấp hơn các lao động khác là có cơ sở. Bên cạnh chế độ hưởng lương hưu hàng tháng
ở mức bình thường còn có quy định chế độ hường lương hưu với mức thấp hơn là hợp lý, khi ở Việt Nam không có
chế độ mất sức lao động. Thực hiện các quy định này đã được phần lớn người lao động chấp nhận. Tình hình giải
quyết chế độ hưu trí trong các năm qua được thể hiện ở Bảng 5 dưới đây.

Bảng 5. Tình hình giải quyết chế độ hưu trí

Sô ngưòi đóng
BHXH
Sô ngưòi được giải
quyết hưỏng lưoTig
hưu trong năm
Số ngưòi đang hưởng
lưoìig hưu trong năm

Nguôn: BHXH Việt Nam
Số liệu thống kê của Bảng 6 cho thấy, số người được giải quyết hưởng lương hưu tăng hàng năm; tốc độ

tăng bình quân của người tham gia BHXH trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 là trên 5%/năm, trong khi đó
tốc độ tăng của người hưởng lương hưu từ quỹ BHXH tăng gần 16%. Trong tổng số người hưởng lương hưu thì số
người hưởng lương hưu do ngân sách nhà nước đảm bảo có xu hướng giảm dần, trong khi đó số người hưởng
lương hưu do quỹ BHXH đảm bảo có xu hướng tăng nhanh.

Hình 4: Tv trone số người hưởne lươn2 hưu do NSNN và Ouv BHXH đảm bảo
rS.-V-NNV^<V/'C(VÍ.NV
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Quỹ đảm bảo NSNN đảm bào

Nguồn: BHXH Việt Nam
- Việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt từng năm đối với

những người lao động làm việc tại khu vực ngoài nhà nước đã tạo được sự công bằng hơn khi tính mức hưởng
lương hưu, trợ cấp BHXH. Nhìn chung, người lao động đồng tình vói việc điều chỉnh này với việc thực hiện kịp
thời và hợp lý trong cách tính.

- Việc thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định của Điều 53 của luật BHXH đã từng bước cải thiện
cuộc sổng của người về hưu. Thực vậy, giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012, Chính phủ đã 6 lần điều chỉnh lương
hưu vói mức điều chỉnh tăng thêm 134% so với mức lương hưu của tháng 12/2007. Thục trạng lương hưu và việc
điều chỉnh lương huu của người lao động được thể hiện qua hình 5 dưới đây:
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3.4.2. Những hạn chế:
- Quy định điều kiện về tuổi đòi hưởng lương hưu: theo số liệu thống kê cho thấy, hiện nay trong tổng sổ

những người nghỉ việc hưởng lương hưu có khoảng 60% ngưòi nghỉ hưu trước tuổi quy định, trong đó phần lớn
nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đây là một trong các nguyên nhân làm cho tuổi nghỉ hưu
bình quân thực tế xuống thấp hon so với quy định. Tuổi nghỉ hưu thực tế bình quân hiện nay là 53,4 tuổi, trong đó nam
là 55,2 tuổi và nữ là 51,7 tuôi. Bên cạnh đó, xu hướng tuổi thọ bình quân của nước ta càng tăng, hiện nay tuổi thọ bình
quân của nguời dân Việt Nam là 73 tuổi, đặc biệt kỳ vọng sống của nhóm người trên 60 tuổi đạt 21,5 năm trong đó
nam là 20 năm, nữ là 23 năm. Tuổi nghỉ hun bình quân thấp, trong khi tuổi thọ trung bình cao, đây là một yếu tố
ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối của quỹ hưu trí và tử tuất. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ỈLO),
với nền chính sách hiện hành, quỹ hưu trí đến năm 2021 thu trong năm đủ chi trong năm, để đảm bảo khả năng chi
trả của quỹ phải lấy từ nguồn kết dư của quỹ. Đen năm 2034, quỹ hưu trí hoàn toàn cạn kiệt, mất khả năng chi trả.

Tóm lại, có thể rút ra một số điểm hạn chế, tồn tại về quy định tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành như
sau:

+ Quy định tuổi nghỉ hưu như hiện hành là thấp so với xu hướng tuổi thọ ngày càng tăng và nguy cơ mất
khả năng cân đối quỹ hưu trí và tử tuất.

+ Quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nữ thấp hơn nam 5 tuổi là chưa đảm bảo vấn đề giới, chưa hợp ỉý
trong điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển và sức ép của già hoá dân số. Quy định này chưa phù họp vói
Công ước Liên Họp quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử vói phụ nữ (CEDAW), trong đó đã xác
định trách nhiệm quốc gia trong việc sửa đôi, bô sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm xóa bỏ phân biệt
với phụ nữ.

+ Quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đã thực hiện từ
những năm 1995 khi mà điều kiện làm việc và tuổi thọ của ngưòi lao động chưa có sự cải thiện so vói hiện nay.

r

Ọuy định này dân tói việc người lao động nghỉ hưu sớm khi thực tê vân còn khả năng làm việc và tạo ra sự không
hợp lý giữa đóng và hưởng.

+ Một sổ trường hợp giải quyết chế độ hưu trí trước tuổi do thực hiện lồng ghép chính sách BHXH vói các
chính sách khác như chính sách lao động, sắp xếp doanh nghiệp,... từ đó làm ảnh hưởng trực tiếp tói nguồn thu và
cân đối trong dài hạn của Quỹ BHXH.

- về cách tính ty lệ hưởng lương him: theo quy định hiện hành người lao động có thời gian đóng BHXH đủ
] 5 năm được tính bằng 45%, sau đó thêm 01 năm tính thêm 2% đối vói nam và 3% đối vói nữ, tỷ lệ hưởng lương
hưu tối đa là 75%. Như vậy, để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% thì người lao động có thời gian đóng
BHXH 30 năm đối vói nam và 25 năm đổi với nữ. Tỷ lệ hưởng lương hưu của Việt Nam là cao so với các nước
trên thế giới và cao hon nhiều so vói mức đóng góp, điều này không đảm bảo được nguyên tắc đóng-hưỏng gây
mất cân đối quỳ hưu trí và tử tuất.

- về xác định mức lương hun hàng tháng: Cách tính mức lương hưu còn có sự phân biệt giũa nam và nữ;
việc mỗi năm nghi hưu trước tuổi chỉ bị trừ giảm 1% sẽ khuyến khích người lao động nghỉ hưu SỚ1Ĩ1 (khi chưa
quản lý được chất lượng hoạt động cua Hội đồníĩ Giám định Y khoa) tạo nên sự bất họp lý giữa các đôi tượng thụ
hưởng và mất cân đối quỹ (khi tính hưởng thì mồi năm đóng BHXH tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ);
việc quy định mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung cũng tạo nên sự lạm dụng của chủ sử dụng
lao động, chi đóng BHXH vói mức tiền lương, tiền công thấp.
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- về quy định điều kiện hường BHXH một lần: Trong 4 trường họp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

cho thấy, trường hợp người đủ tuổi hưỏng lương hưu song chưa đủ 20 năm đóng BHXH và người ra nU'Ó'C ngoài
định cư là họp lý. Còn các trường hợp còn lại thì cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Thực tế những người này vẫn có
CO' hội đê tiếp tục tham gia quan hệ lao động hoặc tự tạo việc làm, có thu nhập và tham gia BHXH tự nguyện. Bên
cạnh đó, việc không cho phép những người có từ đủ 20 năm đóng BHXH được giải quyết BHXH một lần cũng
không phù hợp đối với các trường họp bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y cần nhiều tiền đế chữa trị bệnh.

- Mức hưởng BHXHmột lân: theo lộ trình tăng tỷ lệ đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định
của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ năm 2014 trờ đi mức đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động
là 22% múc tiên lương làm căn cứ đóng BHXH. Trong khi đó, mức hưởng BHXH một lân vân quy định môi năm
đóng BHXH hưởng 1,5 mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Quy định này là thiệt thòi cho
người lao động và chưa đảm bảo được nguyên tăc đóng-hưởng.

Thực hiện chế độ BHXH một lần theo quy định của Luật BHXH, số lượng người hưởng BHXH một lần
được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng 6. Tình hình giải quyết BHXH mộí lần
Đơn vị: người

Năm

Tiêu chí
Sô ngưòi được giải quyêt
hưởng lương hưu trong
nãm

Sô
• 9

ngưo'1
eBHXH

giai quyêt

m Ạ

Tông

2007

84.860

129.156
214.016

2008

98.600

288.309
386.909

2009

102.286

425.903
528.189

2010

109.586

498.122
607.708

2011 2012

112.256

478.462
590.718

101.200

601.020
702.220

BHXH Vìêt Nam
Số liệu trên cho thấy, tính bình quân trong giai đoạn 2007-2012 trong tổng số người được giải quyết chế độ

hưu trí thì có khoảng 80% giải quyết hưởng BHXH một lần, chỉ có khoảng 20% hưởng lương hưu hàng tháng, số
người hưởng BHXH một lần có xu hướng gia tăng nhanh hơn so với số người hưởng lương hưu hàng tháng, với
tôc độ tăng bình quân năm trong giai đoạn 2007-2012 là trên 70%. Những năm gân đây, bình quân môi năm có
khoảng gần 500.000 người hưởng BHXH một lân và C011 số này có xu hướng gia tăng qua từng năm. Điều này đi
ngược với quan điêm của Đảng và Nhà nước là từng bước mở rộng đôi tượng tham gia BHXH, khuyên khích
người dân tham gia BHXH tự nguyện.

- Vê cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trọ' cấp một lần
vân còn phân biệt giữa người lao động thuộc khu vực trong và ngoài nhà nước tạo nên sự bất bình đăng giữa các
đôi tượng tham gia BHXH.

BHXH.

đóng BHXH của người lao động làm việc trong khu vực nhà nước theo mức lương tối thiểu chung, còn đối với
người lao động làm việc ngoài khu vực nhà nước thì theo chỉ số giá sinh hoạt của từng thòi kỳ, đã tạo ra sự chênh
lệch nhất định về mức hưởng lương hưu khi tính cho hai đối tượng có cùng mức đóng và cùng quá trình đóng làm
việc ỏ' 2 khu vực khác nhau và mức cao hơn thuộc về khu vực Nhà nước.■ • • •

3.4.3. Đe xuất sửa đôi, bô sung:
- về tuôi nghi hưu:
+ Bồ sung quy định về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối vói từng nhóm đối tượng, trước tiên thực hiện đối vói

nhóm cán bộ, công chức, viên chức; sau đó thực hiện áp dụng cho người lao động trong các doanh nghiệp nghiệp.
Riêng đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và người làm việc ở nơi có phụ cấp
khu vục từ 0,7 trở lên thì tạm thời vân giữ nguyên quy định hiện hành.

+ về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: sửa đổi quy định về tuổi nghỉ hưu theo
hướng người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% được nghỉ hưu khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi trỏ'

■K f m aá

đươc nehỉ hưu khi nam đủ
- về công thức hưởng lương hun:

tỷ lệ hưởng lương hưu theo hướng có lộ trình tăng dân thời gian đóng BHXH đê đạt tỷ

đối với nữ).
+ Tăne, mức giảm trừ khi nghỉ hưu trước tuổi theo hướng quy định cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định

thì giảm 2% thay vì 1% như hiện hành.

liưu.

1 r

Vê trợ câp
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+ Bỏ quy định về mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung để tuân thủ nguyên

tắc đóng hưởng.
- về báo hiểm xã hội một lần:• «

+ Hạn chế các trường hợp hưởng BHXH một lần theo hướng chỉ giải quyết BHXH một lần đối với người đã
hết tuổi lao động mà chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH hoặc ra nước nơoài để định cư; bổ sung trường
hợp người bị mắc bệnh hiếm nghèo, bệnh nan y (kê cả trường hợp có trên 20 năm đóng BHXH) nêu có nguyện
vọng thì cũng được giải quyết.

+ Tăng mức trợ cấp BHXH một lần cho thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi theo hướng mỗi năm đóng
BHXH tương ứng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để đảm bảo quyền lọi cho người lao động
khi đã thục hiện tăng mức đóng góp vào quỳ hưu trí và tử tuất trong giai đoạn 2010- 2014.

- Bổ sung thêm một điều quy định về thòi điểm hưởng lương hưu để thuận tiện hơn trong tổ chức thực hiện,
giải quyết và chi trả chế độ cho người lao độn?.

- về tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần cần có lộ
trình đê tiên tới hòa chung hai phương pháp tính đối với người lao động trong và ngoài khu vực Nhà nước, nhằm
đảm bảo sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng BHXH của người lao động trong các loại hình, thành phần kinh
tế.

- về điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH: có lộ trình tiến tới đảm bảo tính bình đẳng trong việc điều chỉnh
tiên lương đã đóng BHXH của người lao động thuộc đôi tượng thực hiện chê độ tiên lương do nhà nước quy định
và người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

3.5. Chế độ tử tuất:
3.5.1. Kết quà đạt được:
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ tử tuất có nhiều quy định theo hướng có lợi hơn cho thân

nhân của người lao động như: nâng mức trợ cấp mai táng từ 8 tháng lên 10 tháng lương tối thiểu chung; nâng mức
trơ cấp tuất hàng tháng từ 40% lên 50% mức lương tối thiểu chung; nâng mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân
người đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết lên mỗi năm đóng BHXH băng 1,5 tháng mức bình
quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, không khống chế mức tối đa. Trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân
của người đang hưởng lương hưu chết, cao nhất 48 tháng lương hưu. Với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đã
đảm bảo tốt hon quyền lợi của thân nhân người lao động, đảm bảo tốt hon nguyên tắc đóng-hưởng trong việc thực
hiện chế độ tử tuất.

Thưc hiên quy định của Luật BHXH, số người được giải quyết hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất một lần
và tuất hàng tháng ) có xu hướng tăng lên hàng năm và đuợc thê hiện ỏ' bảng dưới đây:

7. Tình hình thực hiện chê độ tử tuât
Năm

Tiêu chí
Sô người được giải quyết hưởng
[rợ cấp tuất hang thang trong
năm

Số người được giải quyêt hưởng
trơ cấp tuất một lần trong năm
— ^—7 1 : : ĩ

Lũy kê sô người hưởng tuât
hàng tháng
NSNN đảm bao

Quỹ BHXH đàm bảo

2007

19.167

21.486

208.481

ỉ59.536

48.945

2008

19.416

26.697

213.623

162.036
51.587

2009

19.644

25.984

220.202

165.337

54.865

2010

21.398

27.993

227.125

168.996
58.129

2011

23.842

30.382

2012

22.820

30.304

234.732

172.050
62.682

242.213

175.463
66.750

BHXH
r r ệ r r \ /

Sô liệu trên cho thây sô người được giải quyêt tuât trong năm đêu tăng tử năm 2007 đên năm 2012, trong
ĩ . ĩ ' r r \ •tểể
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tượng được giải quyết hưởng chế độ tuất trong năm. Nhìn chung, các quy định về đối tượ
IA l,UA . ịki .,A 1 ^1 i_ ' ^ ^1_ 1 I.'. ^ A.ầ ~ 1--r..- 1

một lân là 55% tông sô đôi
tượng thụ hưởng chê độ tuât

là khá cụ thê và phù hợp với thực tiễn, đàm bào tính họp lý trong tổ chức thực hiện.
3.5.2. Nhũng hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chế độ tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm

xã hội cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập như:
- về các trường hợp giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đã cơ bản đã bao phủ

hết các trường hợp, tuy nhiên riêng đổi vói người đang bị dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp hàng tháng do phải chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo mà bị chết trong tù thì chưa
được quy định nên thân nhân chưa được hường chế độ tử tuất.

tháng nẽn sư

bất
o • i ơ o c? w * o V • o • F "
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già, yêu,..); trong khi đó nêu họ được hường chê độ tuât một làn thì mức hưởng của họ lớn hơn nhiêu.
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- Tương tự như mức hưởng BHXH một lân, mức trợ câp tuât một lân đôi vói người đang đóng BHXH

hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết chưa đảm bảo đuực nguyên tắc đóng-huửng, gây thiệt thòi cho thân
nhân người lao động.

3.5.3. Đê xuất sưa đôi, bô sung:
- Bổ sung đối tượng giải quyết chế độ tử tuất đối với người đang bị dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn

lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng do phải chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo mà bị chết
trong tù.

- Để khắc phục tình trạng chênh lệch quá lớn trong hưởng BHXH một lần và hàng tháng thì có thể thục
hiện cho phép thân nhân người lao động đù điều kiện hưởng trọ' cấp tuất hàng tháng (nếu thỏa mãn một số điều
kiện nhất định) được lựa chọn chuyển sang trợ cấp một lần, hoặc thực hiện trợ cấp thêm một khoản tiền nhất định
đối vói thân nhân người lao động hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà thời gian hưởng ngắn.

- về mức trợ cấp tuất một lần: cần quy định tăng mức trọ' cấp cho thòi gian đóng BHXH từ 2014 trở đi để
đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi đã thực hiện tăng mức đóng góp vào quỹ hưu trí và tử tuất trong giai
đoạn 2010- 2014.■

4. Bảo hiểm xã hội tự nguyện (Chương 4)
4.1. Chế đô hưu trí
4.1.1. Keí quả đạt được:
- Luật BHXH vói quy định bổ sung thêm loại hình BHXH tự nguyện đã tạo điều kiện cho mọi người lao

động trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc có cơ hội được tham gia và thụ hưởng
từ hệ thong chính sách BHXH của nhà nưóc.

- Với CO' chế liên thông giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đã tạo điều kiện cho một bộ phận không
nhỏ người lao động không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH bắt buộc có cơ hội tiếp tục tham gia BHXH tự
nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.

Theo số liệu thống kê cho thấy, số người hưởng chế độ hưu trí theo loại hình BHXH tự nguyện tính đến hết
năm 2012 có khoảng trên 3.000 người đưọc hưỏĩig chế độ hưu trí, chiếm khoảng 2,2% số người tham gia BHXH tự
nguyện. Đe hưởng lương hưu, các đối tượng này cần hội đủ 2 điều kiện về tuổi đời đủ 60 tuổi trở lên đối vói nam
và đủ 55 tuổi trỏ' lên đối với nữ và điều kiện về số năm đóng BHXH là 20 năm trở lên. BHXH tự nguyện mới thực
hiện được 5 năm, vì vậy số người nghỉ hưu nêu trên là những người trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng
chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Với việc ra đời của loại hình BHXH tự nguyện đã cho phép các đối tượng này tiếp
tục tham gia để có thể hội đủ các điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Đây là một trong các mặt tích cực của chế độ
BHXH tự nguyện nhằm hạn chế việc người lao động nhận BHXH một lần trong BHXH bắt buộc và tạo CO' hội cho
họ tiếp tục tham gia loại hình BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

4.1.2. Những hạn chế:
- Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp so vói số người thuộc diện tham gia BHXH tự

nguyện (mới chỉ chiếm khoảng 0,22% số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện), số liệu thống kê cho
thấy hầu hết đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là những người đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc, tham gia
BHXH tự nguyện đế đủ điều kiện hirỏng lương hưu theo quy định (chiếm trên 70% tổng số đối tượng tham gia) và
nhũng cán bộ bán chuyên trách câp xã được chính quyên địa phương hô trợ tiên đóng BHXH tự nguyện. Như vậy,

•> 7 '> r \\f

có thê nói công tác tô chức triên khai chê độ BHXH tự nguyện chưa đưọc hiệu quả, đông thời vê nội dung chê độ
chính sách cũng chưa đủ hâp dân người dân tham gia loại hình BHXH này.

- Luật Bảo hiểm xã hội quy định trường hợp người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu không
quá 5 năm để đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, thì họ được đóng tiếp cho đến khi đủ 20
năm. Việc quy định chỉ cho phép những người nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 15 năm đóng BHXH trở lên
mới được tham gia BHXH tự nguyện đã làm hạn chế khả năng tham gia chế độ này của người lao động.

- về cách tính mức ỉương him: quy định hiện hành còn có sự phân biệt về cách tính tỷ lệ hưởng lương
hưu giữa lao động nam và lao động nữ, tạo nên sự không công bằng trong thụ hưởng giữa các đối tượng tham gia
BHXH.

- Mức hương BHXH một lần: theo quy định này mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo sổ
năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo
hiểm xã hội, trong khi hàng tháng người lao động đang đóng với tỷ lệ 20%, tỷ lệ này tăng lên 22% vào năm 2014.
Như vậy, vói quy định mức hưởng BHXH một lần như hiện nay chưa đảm bảo được nguyên tắc đóng hưởng, điều
này là một nguyên nhân làm cho chế độ này sê làm hạn chế việc tham gia BHXH của người lao động.

4.1.3. Đe xuất sửa đôi, bó sung:
- về điều kiện hưởng lương hưu: cần sửa đôi, bô sung quy định đế phù hợp với dự kiến lộ trình tăng tuôi

nghỉ hưu trong bao hiểm xã hội bắt buộc; sứa đôi theo hướng không giói hạn thời gian còn thiếu đirợc đóng tiếp đê
hưởng chế độ luru trí.

- về tỷ lệ hưởng lương hưu: Sứa đôi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu theo hướng có lộ trình tăng dần thời gian
đóng BHXH để đạt tỷ lệ hưởng 45% tương úng vói 20 năm đóng BHXH (thay vì 15 năm đóng BHXH như hiện hành);
đồng thời sửa đổi cách tính để phù hợp vói quy định về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, khi kết thúc lộ trình tăng tuổi
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nghỉ hưu khi đó cách tính tỷ lệ % tăng thêm sau mỗi năm đóng BHXH thống nhất là 2% đối với cả nam và nữ (hiện
hành là 2% đối với nam và 3% đối với nữ).

- về trợ cấp một ỉần khi nghỉ hưu: cần sửa đổi cách tính để phù hợp với quy định về lộ trình tăng tuổi nghỉ
hưu.

- về bảo hiểm xã hội một lần: Sửa đổi tăng mức trợ cấp BHXH một lần cho thời gian đóng BHXH từ 2014
trở đi theo hướng mỗi năm đóng BHXH tương ứng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để đảm
bảo quyền lợi cho người lao động khi đã thực hiện tăng mức đóng góp vào quỹ hưu trí và tử tuất trong giai đoạn
2010-2014. ' ' "

- Bổ sung quy định về thời điểm hưởng lưong hưu, cụ thể quy định rõ thời điểm hưởng lương hưu được
tính kể từ tháng liền kề sau tháng người tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

4.2. Chế đô tử tuất
4.2.1. Kết quà đạt được:
BHXH tự nguyện mới thực hiện từ năm 2008 cho đến nay, chính vì vậy cũng chưa phát sinh nhiều trường

hợp giải quyết hưởng chế độ tử tuất, về cơ bản, việc thụ hưởng chế độ trọ' cấp mai táng và trọ' cấp tuất 1 lần được
thực hiện đúng như quy định đáp ứng nhu cầu thân nhân người lao động một cách kịp thời và thuận tiện.

4.2.2. Những hạn chế:
Theo lộ trình tăng mức đóng của BHXH, kể từ năm 2010, mức đóng hàne tháng vào quỳ hưu trí và tử tuất

của người tham gia BHXH tự nguyện là 18%, vào năm 2012 là 20% và năm 2014 là 22%. Nếu giũ' nguyên mức trợ
cấp tuất 1 lần như quy định sẽ là không hợp lý trong quan hệ giữa đóng và hưởng.

'ĩ

4.2.3. Đê xuât sửa đôi, bỏ sung:
Đe nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 78 theo hướng tăng mức trợ cấp từ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng

đóng BHXH lên 2,0 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm từ năm 2014 trở đi.
5. Quỹ BHXH (Chương 6)
5.1. Công tác thu BHXH
a) Kết quả đạt được:

Giai đoạn 2007- 2012, sô thu từ đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động qua các năm như
sau:

- Năm 2007, số thu vào quỹ BHXH đạt gần 23.755 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2006. Trong đó, thu quỹ
ôm đau và thai sản là 3.563 tỷ đồng; thu quỳ tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp là gần 1.188 tỷ đồng; thu quỹ hưu
trí và tử tuất là gần 19.004 tỷ đồng.

- Năm 2008: số thu vào các quỹ BHXH là 30.950,2 tỷ đồng. Trong đó, thu quỹ BHXH bắt buộc là 30.939,4 tỷ
đồng; thu BHXH tự nguyện là 10,8 tỷ đồng.

- Năm 2009: số thu vào các quỳ BHXH ỉà 37.557,3 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 37.487,9 tỷ
đồng; thu BHXH tụ' nguyện là 69,4 tỷ đồng.

- Năm 2010 (là năm đầu tăng tỷ lệ đóng BHXH thêm 2% vào quỹ hưu trí và tử tuất); số thu vào các quỳ
BHXH là 49.914,4 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 49.740 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 174,4 tỷ
đồng.

- Năm 2011: số thu vào các quỹ BHXH là 62.408,9 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 62.257,7 tỷ
đồng; thu BHXH tự nguyện là 251,2 tỷ đồng.

- Năm 2012: ước sổ thu vào các quỹ BHXH là 89.992,4 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 89.613,0
tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 379,4 tỷ đồng.

Bảng 8: Thu Quỹ BHXH từ đóng góp của người lao động
và người sử dụng lao động giai đoạn 2007- 2012

>

Đơn vị: ty đông
stt Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Quỹ BHXH bắt buộc 23.755 30.939,4 37.487,9 49.740,0 62.257,7 89.613,0
2 Quỳ BHXH tự nguyện 10,8 69,4 174,4 251,2 379,4

Tổng cộng 23.755 30.950,2 37.557,3 49.914,4 62.508,9 89.992,4
Nguôn: Bào hiêm xũ hội Việt Nam

Ọua số liệu nêu trên cho thấy, số thu từ đóng góp của người lao động và nguời sử dụng lao động vào BHXH cua
các quỳ đều tăng nhanh qua từng năm, nếu như số thu BHXH bắt buộc năm 2007 đạt 23.755 tỷ đồng, năm 2012 ước
đạt 89.613 tỷ đồng, tăng gấp 3,77 lần so vói năm 2007; số thu BHXH tự nguyện năm 2008 đạt 10,8 tỷ đồng, năm
2012 ước đạt 379,4 tỷ đồng. Công tác thu BHXH đạt được những kết quả nêu trên là do cơ quan BHXH đã áp dụng
nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH như: thu lãi do chậm
đóng; đăng tên các đơn vị nợ BHXH trên báo; định kỳ hàng tháng báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương tình
hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn để xin ý kiến chỉ đạo; thành lập Tổ chỉ đạo thu nợ BHXH
liên ngành ở cấp tỉnh; tăng cường việc khởi kiện ra toà đối với đơn vị nợ BHXH kéo dài và bám sát từng đơn vị sử
dụng lao động để kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp bảo hiểm xã hội.
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nghỉ hưu khi đó cách tính tỷ lệ % tăng thêm sau mỗi năm đóng BHXH thống nhất là 2% đối vói cả nam và nữ (hiện
hành là 2% đổi với nam và 3% đối với nừ).

- Vê trợ câp một lân khi nghỉ hưu: cân sửa đôi cách tính đê phù hợp vói quy định vê lộ trình tăng tuôi nghỉ
hưu.

- về bảo hiểm xã hội một lần: Sửa đổi tăng mức trợ cấp BHXH một lần cho thời gian đóng BHXH từ 2014
trờ đi theo hướng mỗi năm đóng BHXH tương ứng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để đảm
bảo quyền lợi cho người lao động khi đã thực hiện tăng mức đóng góp vào quỹ hưu trí và tử tuất trong giai đoạn
2010-2014. ' "

- Bổ sung quy định về thời điểm hường lương hưu, cụ thể quy định rõ thời điểm hưởng lương hưu được
tính kể từ tháng liền kề sau tháng người tham gia BHXH đù điều kiện hưởng lưong hưu theo quy định.

4.2. Chế độ tử tuất
4.2.1. Kết quà đạt được:
BHXH tự nguyện mới thực hiện từ năm 2008 cho đến nay, chính vì vậy cũng chưa phát sinh nhiều trường

hợp giải quyết hưởng chế độ tử tuất, về cơ bản, việc thụ hưởng chế độ trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất 1 lần được
thực hiện đúng như quy định đáp ứng nhu cầu thân nhân người lao động một cách kịp thời và thuận tiện.

4.2.2. Nhĩmg hạn chế:
Theo lộ trình tăng mức đóng của BHXH, kể từ năm 2010, mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

của người tham gia BHXH tự nguyện là 18%, vào năm 2012 là 20% và năm 2014 là 22%. Nếu giữ nguyên mức trợ
cấp tuất 1 lần như quy định sẽ là không hợp lý trong quan hệ giữa đóng và hưởng.

4.2.3. Đê xuất sưa đôi, bô sung:
Đe nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 78 theo hướng tăng mức trợ cấp từ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng

đóng BHXH lên 2,0 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm từ năm 2014 trở đi.
5. Quỹ BHXH (Chương 6)
5.1. Công tác thu BHXH
a) Kết quà đạt được:

Giai đoạn 2007- 2012, số thu từ đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động qua các năm như
sau:

- "Năm 2007, số thu vào quỹ BHXH đạt gần 23.755 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2006. Trong đó, thu quỹ
ốm đau và thai sản là 3.563 tỷ đồng; thu quỷ tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp là gần 1.188 tỷ đồng; thu quỹ hưu
trí và tử tuất là gần 19.004 tỷ đồng.

- Năm 2008: số thu vào các quỳ BHXH là 30.950,2 tỷ đồng. Trong đó, thu quỹ BHXH bắt buộc là 30.939,4 tỷ
đổng; thu BHXH tự nguyện ỉà 10,8 tỷ đồng.

- Năm 2009: số thu vào các quỹ BHXH là 37.557,3 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 37.487,9 tý
đồng; thu BHXH tự nguyện là 69,4 tỷ đồng.

- Năm 2010 (là năm đầu tăng tỷ lệ đónơ BHXH thêm 2% vào quỹ hưu trí và tử tuất): số thu vào các quỹ
BHXH là 49.914,4 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 49.740 tỷ đồng; thu BHXH tụ' nguyện là 174,4 tỷ
đồng.

- Năm 2011: sổ thu vào các quỳ BHXH là 62.408,9 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 62,257,7 tỷ
đồng; thu BHXH tự nguyện là 251,2 tỷ đồng.

- Năm 2012: ước số thu vào các quỳ BHXH là 89.992,4 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 89.613,0
tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 379,4 tỷ đồng.

Bảng 8: Thu Quỳ BHXH tù' đóng góp của người lao động
và người sử dụng lao động giai đoạn 2007- 2012

\

Đơn vị; ty đóng
stt Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Quỹ BHXH bắt buộc 23.755 30.939,4 37.487,9 49.740,0 62.257,7 89.613,0
2 Quỹ BHXH tự nguyện 10,8 69,4 174,4 251,2 379,4

Tổng cộng 23.755 30.950,2 37.557,3 49.914,4 62.508,9 89.992,4
Nguổn: Bảo hiêm xã hội Việt Nam

Qua sổ liệu nêu trên cho thấy, sổ thu từ đỏnơ góp của người lao động và người sử dụng lao động vào BHXH của
các quỹ đều tăng nhanh qua từng năm, nếu như sổ thu BHXH bắt buộc năm 2007 đạt 23.755 tỷ đồng, năm 2012 ước
đạt 89.613 tỳ đồng, tăng gấp 3,77 lần so với năm 2007; sổ thu BHXH tự nguyện năm 2008 đạt 10,8 tỷ đồng, năm
2012 ước đạt 379,4 tỷ đồng. Công tác thu BHXH đạt được những kết quả nêu trên là do CO' quan BHXH đã áp dụng
nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp nhằm hạn che tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH như: thu lãi do chậm
đóng; đăng tên các đon vị nợ BHXH trên báo; định kỳ hàng tháng báo cáo cấp ùy và chính quyền địa phương tình
hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn để xin ý kiến chỉ đạo; thành lập Tổ chỉ đạo thu nợ BHXH
liên ngành ỏ- cấp tỉnh; tăng cường việc khởi kiện ra toà đối với đơn vị nợ BHXH kéo dài và bám sát từng đơn vị sử
dụng lao độntỊ đê kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp bào hiểm xã hội.
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b) Những hạn chế:
Mặc dù số thu BHXH không ngừng tăng lên qua từng năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì tình trạng nợ đóng,

chậm đóng BHXH vẫn xảy ra khá phổ biến tại các doanh nghiệp. Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, ước
tính đến 31/12/2012, số tiền nợ đóng, chậm đóng BHXH bắt buộc ỉà 4.274 tỷ đồng, bằng 7% số phải thu BHXH bắt
buộc trong năm (năm 2011 bằng 7,23% số phải thu BHXH trong năm), về số tuyệt đổi, số nọ' năm 2012 giảm 222
tỷ đông so với năm 2011. Tinh hình nợ đóng, chậm đóng BHXH băt buộc qua các năm được thê hiện theo bảng 9
dưới đây:



Đơn vị tính: tỷ đông

TT Đối tọng

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Ước năm 2012

Sô nơ
♦

Tỷ lệ
% so

với sô

phải
thu

Sô nơ
9

Tỷ lệ %
so vói SỐ

phải thu
Sô nơ

•

Tỷ lệ %
so với sô

phải
thu

Sô nơ
•

Tỷ lệ %
so với sô

phải thu
Sô nơ

•

Tỷ lệ %
so với SÔ

phải thu
Sô nơ

•

Tỷ lệ %
so với sô

phải
thu

Bảo hiểm xã hôi bắt buôc
• •

1.734 6,80% 2.286 6,91% 2.094 5,31% 2.472 4,75% 4.496 7,23% 4.274 7,00%

1 Hành chính SN, ĐT, LLVT 104 0,97% 125 0,95% 77 0,5% 136 0,67% 894 3,83% 849 3,72%

2 Ngoài công lập 8 3,72% 13 4,53% 12 3,3% 14 2,93% 24 4,49% 23 2,51%

3 Xã, phường, thị trấn 18 3,52% 21 3,38% 14 3,5% 22 2,44% 43 4,15% 41 2,04%

4 Doanh nghiệp Nhà nước 414 8,91% 466 8,74% 382 6,5% 504 6,82% 661 8,44% 628 6,76%

5 Doanh nghiệp có vốn nước ngoài 641 12,60% 725 10,13% 690 7,9% 784 6,86% 691 4,60% 656 7,25%

6 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 538 12,91% 926 14,68% 910 11,3% 1.002 8,83% 2.140 15,10% 2.034 16,00%

7 Họp tác xã 5 8,38% 8 8,68% 7 6,1% 9 5,68% 22 11,56% 21 10,25%

8
Lao động có thời hạn ở nước
ngoài 5 40,32% 1 10,52% 1 8,2% 0 0,00% 5 40,96% 4 10,88%

9 Đối tượng khác 1 1,29% 2 1,64% 2 1,2% 2 5,20% 18 33,23% 17 6,72%
T ,,

Nguôn: Bào hiêm xã hội Việí Nam



Số tiền nợ đóng, chậm đóng BHXH tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước
và các đơn vị nợ BHXH nhiều tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp
ngoài quốc doanh. Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, hiện có 22.736 đơn vị nọ BHXH từ 3
tháng írở lên, trong đó nợ từ trên 6 tháng đến 12 tháng là 6.632 đơn vị; nợ trên 12 tháng là 7.381 đon
vị.

Nguyên nhân của tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH được lý giải là do các nguyên nhân
sau:

- Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động, ngưòi lao động về chính sách bảo hiểm xã hội
còn hạn chế; người lao động còn chưa mạnh dạn đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình; nhiều nơi
chưa có tổ chức công đoàn hoặc có tổ chức công đoàn nhưng chưa mạnh dạn bảo vệ quyền lợi bảo
hiểm xã hội cho ngưòi lao động;

- Công tác tuyên truyền vận động chưa thật sâu, rộng, mạnh mẽ; nội dung và hình thức tuyên
truyền chưa thật đa dạng và phù họp vói từng nhóm đối tượng;

- Ọuy định lãi chậm đóng BHXH được tính bằng lãi suất đầu tư của quỹ BHXH trong năm.
Trong khi đó lãi suất đầu tư quỹ BHXH thời gian qua chỉ trong khoảng 9-10% và thường thấp hơn lãi
suất vay Ngân hàng trong cùng kỳ. Điều này đã dẫn tới các doanh nghiệp cố tình chậm đóng, nợ đóng
để sử dụng tiền đóng BHXH vào mục đích khác.

- Đội ngũ cán bộ thanh tra ngành Lao động-Thương binh và Xã hội còn quá mỏng nên cồng tác
thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội rất hạn chế, mới được chú ý trong một số thành
phố lớn và hoạt động này còn lồng ghép với các lĩnh vực khác.

- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc đăng ký ngừng hoạt động.

Ngoài ra, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định cho phép tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí
và tử tuất trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh
hoặc gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động
không có khả năng đóng vào quỷ hưu trí và tủ' tuất. Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản
hướng dẫn không có quy định cụ thể việc có thực hiện đóng bù hay không sau khi hết thời hạn tạm
dừng đóng.

5.2. Công tác giải quyết và chi chế độ BHXH
a) Kêí qua đạt được:
Trong giai đoạn từ 2007 đến 2012, mỗi năm cơ quan BHXH phải giải quyết và chi trả che độ

cho trên 5 triệu lượt người hưởng BHXH, trong đó có khoảng 130.000 người hưởng BHXH hàng
tháng; trên 500.000 người hưởng trọ' cấp BHXH một lần; trên 4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau,
thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe; có trên 4,000 lưọt nguời hưởng BHXH tự nguyện.

Bảng 10. Tổng họp đối tượng giải quyết hưởng chế độ BHXH giai đoạn 2007-2012

ST1 Loại đối tưọng
Đơn

vị
tính

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Hàng tháng: Ngưòi 106.242 120.806 124.361 133.665 138.791 126.622

- Hưu trí Người 85.036 99.078 102.286 109.586 112.256 101.200

-Tuất Đ.xuất 19.167 19.416 19.644 21.398 23.842 22.820

-TNLĐ-BNN Người 2.039 2.312 2.431 2.681 2.693 2.602

2 Môt lần Ngưòi 204.063 385.584 544.595 607.590 593.338 709.401

- Bl lXH môt lần
« Người 129.156 288.309 425.903 498.122 478.462 601.020

- Trợ câp 1 lân khi
nghỉ hưu Người 49.904 68.639 70.646 77.314 79.840 72.371

- TNLĐ môt lần
• Người 2.446 3.021 3.050 3.188 3.604 4.100

Chết do TNLĐ Người 710 664 549 554 664 700

- Bênh NN môt lần
• • Người 361 371 378 419 386 400

-Tuất môt lần
• Người 21.486 24.580 25.984 27.993 30.382 30.304

3 Óm đau
Lưot

•

ngưòi 1.989.750 2.512.145 3.250.000 3.914.528 4.350.497 4.117.248



4 Thai sản
Lưot

•

người 298.564 575.811 713.000 661.312 835.752 1.082.502

5 DS PHSK
Lưot

•

người 748.650 316.420 300.000 221.516 201.083 260.742

Tính đên 31/12/2012, tông sô người hưởng lương hưu, trợ câp BHXH hàng tháng là 2,529 triệu
người, trong đó: số đối tượng hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo là 1,322 triệu người, sổ
đối tượng hưởng từ nguồn quỹ BHXH đảm bảo ỉà 1,207 triệu người. Tổng số người đang hưởng lương
hưu là 1,9 triệu người, với mức hưởng lương hưu bình quân là 3,2 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi giải quyết chế độ từ nguồn Quỹ BHXH trong 6 năm là trên 202,791 nghìn tỷ
đồng, bình quân mỗi năm chi trên 33,7 nghìn tỷ đồng.

Bảng 11: Chi giải quyết chế độ từ nguồn Quỹ BHXH giai đoạn 2007- 2012
Đơn vị: Ty đồng,

Stt Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Quỹ BHXH bắt buộc 14.465 21.359,9 28.418,7 35.162,8 44.237,0 59.043,0

- Quỹ ốm đau và thai sản 2.115 2.979,1 3.716,1 3.995,2 5.562 8.356

- Quỹ TNLĐ - BNN ỉ06 144,9 180,5 227,7 278 348

- Quỹ hưu trí, tử tuất 12.244 18.235,9 24.522,1 30.939,9 38.397 50.339

2 Quỹ BHXH tự nguyện -

0,003 0,67 25,4 23,8 54,6
Tổng cộng 14.465 21.359,9 28.419,4 35.188,2 44.260,8 59.097,6

Nguôn: Bảo hiêm xã hội Việt Nam
Công tác chi trả lương hưu, trọ" cấp BHXH đã được cải tiến thông qua việc đa dạng hóa phương

thức chi trả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng như chi trả thông qua hệ thống bưu
điện xã, chi trả thông qua tài khoản thẻ ATM. Đen cuối năm 2012 số đổi tượng nhận lương hưu, trợ
cấp hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM là 120.000 người tại 58 tỉnh (tăng 28 tỉnh và trên 35.000
người) thực hiện qua 9 hệ thống ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại thương,
Công thương, Đầu tư và phát triển, Đông Á, Á Châu, An Bình, Việt tín, Kỹ thương; đã có 12 tỉnh thực
hiện thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Đánh giá chung kết
quả thực hiện thí điếm tại 12 tỉnh, bước đầu đã đạt được kết quả rất tích cực, đảm bảo an toàn tiền
mặt, người hưcmg hài lòng với dịch vụ Bưu điện thục hiện.

Việc chi trả các chế độ BHXH, quản lý đối tượng nhìn chung ổn định, không có vướng mắc lớn
xảy ra, những tồn tại trong công tác chi trả đã dần được các địa phương chấn chỉnh, khắc phục; công
tác quản lý đối tượng tiếp tục được tăng cường; các trường hợp cắt giảm khi hết hạn hưởng hoặc bị
chết được kiểm soát chặt chẽ hơn.

b) Nhũng hạn chế:
Tuy nhiên, việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH còn một sổ tồn tại, khó khăn, vướng mắc:
- Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành đã quy định khá chi tiết các nội dung chi của quỹ bảo hiểm

xã hội, tuy nhiên "phí giám định y khoa" mặc dù luật quy định người lao động được đi giám định,
giám định lại mức suy giảm khả năng lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giói thiệu
người lao động, thân nhân người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động trong một số
trường hợp nhưng không quy định trách nhiệm trong việc chi trả "phí giám định y khoa".

- Pháp luật về BHXH còn một số nội dung quy định chưa cụ thể; một số nội dung chưa hợp
lý... Vì vậy, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ BHXH còn có một số tồn tại, vướng mắc;

- Nhiều đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH hoặc không kịp thời tiếp nhận hồ SO' đê giải quyết
chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, sau thời gian dài mới đề nghị BHXH giải quyêt, quyết
toán gây khó khăn trong giải quyết, chi trả trợ cấp cho người lao động;

- Do việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH còn hạn chế, chính vì vậy việc
giải quyết và chi trả chế độ BHXH còn chưa được thật đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện cho người lao
động và người sử dụng lao động.

- Việc chi trả các chế độ BHXH hàng tháng chủ yếu vẫn thông qua hệ thống đại diện chi trà,
nên tiềm ẩn yếu tố mất an toàn tiền mặt trong quá trình chi trả; kết quả chi trả các chế độ BHXH qua
tài khoản thẻ ATM còn hạn chế, chủ yếu được thực hiện ở các thành phố lớn, cả nước chỉ có khoảng
5% số người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM;

- Tình trạng gian lận, giả mạo hồ SO' đê hưởng BHXH có diễn biến phức tạp, đa dạng gây không
ít khó khăn trong công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH cho người lao động.

5.3. Cân đối quỹ BHXH



a) Kêt quả đạt được:
Trên cơ sở số liệu thu từ đóng góp của người lao động và ngưòi sử dụng lao động và chi thực

hiện các chế độ BHXH, cân đối thu- chi các quỹ BHXH được thực hiện như sau:
Bảng 12: Cân đoi Quỹ BHXH giai đoạn 2007- 2012

Đơn vị: Tỳ đông
stt Chỉ tiêu

2007
2008 2009 2010 2011

2012

(ưó'c)
I Quỹ BHXH bắt buộc
1 Quỹ ốm đau và thai sản

- Số thu 3.563 4.640,9 5.623,2 6.757,0 8.455,8 9.766,6
- Số chi 2.115 2.979,1 3.716,1 3.995,2 5.562 8.356

- Tỷ lệ sổ chi/sổ thu 59,4% 64>20/0 66,1% 59,1% 74,4% 80,7%

2 Quỹ TNLĐ - BNN
- Số thu 1,188 1.547,0 1.874,4 2.252,0 2.818,6 3,255.54

- Sổ chi 106 144,9 180,5 227,7 278 348

- Tỷ lệ sổ chi/sổ thu 8,9% 9>40/0 9,6% 10,1% 9,7% 11,0%

3 Quỹ hưu trí, tử tuất
- Số thu 19.004 24.751,5 29.990,4 40.540,0 50.734,8 65.110,8

- Số chi 12.244 18.235,9 24.522,1 30.939,9 38.397 50.339

- Ty lệ số chỉ/sổ thu 64,4% 73,7% 81,8% 76,3% 72,1% 79,2%

II Quỹ BHXH tự nguyện
- Số thu 10,8 69,4 174,4 251,2 350,9
- Số chi 0,003 0,67 25,4 23,8 54,6
- Tỳ lệ sổ chỉ/sổ thu 0,0% 0,8% 14,6% 9,4% 14,8%

Nguôn: Bảo hiêm xã hội Việt Nam
Tỷ lệ số chi trên số thu quỹ BHXH bắt buộc có chiều hướng tăng lên. Tỷ lệ số chi trên số thu

của các quỹ BHXH tự nguyện chưa phản ánh đúng thực trạng chính sách do đây là loại hình BHXH
mới, thời gian triển khai ngắn nên đối tượng hưởng không nhiều. Các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động- bệnh nghề nghiệp là các quỳ được cân đối ngắn hạn, số thu trong năm đảm bảo số chi trong năm
và có kết dư.

Ước tính đến cuối năm 2012, tổng số kết dư của các quỹ BHXH ước là 162.615,3 tỷ đồng, trong
đó:

- Quỹ BHXH bắt buộc là 161.992,5 tỷ đồng (trong đó: quỹ ốm đau, thai sản là 12.827,0 tỷ đồng;
quỹ TNLĐ-BNN là 12.235,5 tỷ đồng; quỹ hưu trí, tử tuất là 136.930,0 tỷ đồng).

- Quỹ BHXH tự nguỵện là 622,8 tỷ đồng.
b) Những hạn chế, tồn tại:

- Việc quy định quỹ BHXH tự nguyện độc lập với quỹ hưu trí và tử tuất của quỹ BHXH bắt
buộc như hiện nay là chưa hợp lý khi mà về chính sách có sự liên thông giữa hai loại hình BHXH bắt
buộc và tự nguyện, quy định này làm nảy sinh nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện do hiện nay
phần lớn đổi íượng tham gia BHXH tự nguyện là nhũng người đã có quá trình đóng BHXH bắt buộc
trước đó (chiếm trên 70% tổng số đối tượng tham gia), do đó việc phân bổ giữa quỹ BHXH bắt buộc
và quỹ BHXH tự nguyện trong trách nhiệm chi trả là rất khó khăn, phức tạp và không có nhiều ý
nghĩa. Mặt khác, việc tách quỳ BHXH tự nguyện độc lập vói quỹ BHXH bắt buộc chỉ mang tính tương
đối chưa tách bạch hoàn toàn (do chi phí quản lý BHXH tự nguyện và bắt buộc chưa được tách bạch).

- Quỹ TNLĐ-BNN là quỹ cân đối ngắn hạn, tuy nhiên thực trạng cân đối trong các năm qua cho
thấy quỹ này kết dư hàng năm quá lớn, số chi hàng năm chỉ chiếm khoảng 10% số thu.

- Ọuỹ hưu trí và tử tuất đang có nguy cơ mất cân đổi trong tương lai gần, tỷ trọng giũa sô tiền
chi trả chế độ so với số thu từ đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động hàng năm có
xu hướng tăng nhanh, nếu như năm 2007 tỷ trọng số chi so với số thu chỉ chiếm 64,4% thì sang năm
2008 con sổ này là 73,7%, năm 2009 là 81,8%, năm 2010 là 76,3% (năm 2010 tỷ trọng chi so với thu
có giảm xuống là do tác động của việc thực hiện quy định về điều chỉnh tăng tỷ lệ đóng góp từ năm
2010 thêm 2%), năm 2011 là 72,1% và ước năm 2012 là 79,2%.
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Theo tính toán của BHXH Việt Nam trên cơ sỏ" các quy định của chính sách BHXH hiện hành,
thực trạng thực hiện chế độ chính sách thời gian qua cùng với dự báo về các nhân tố liên quan1 (trong
đó đã tính cả khoản tiền từ năm 2011 dự kiến Ngân sách Nhà nước chuyển sang cho quỹ BHXH tiền
đóng BHXH của đối tượng tham gia BHXH trước 01/10/1995) thì kết quả dự báo cho thấy: Năm 2023
sổ thu bằng số chi, từ năm 2024 trở đi để đảm bảo chi chế độ hưu trí, tử tuất, ngoài số thu trong năm
phải trích thêm từ sổ dư của quỹ. Năm 2037, nếu không có chính sách hoặc biện pháp tăng thu hoặc
giảm chi thì sổ thu BHXH trong năm và số tồn tích bắt đầu không đảm bảo khả năng chi trả, các năm
sau đó số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu trong năm2.

Hình 6: Cân đối Quỹ Hưu trí và tử tuất
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sách nhà
nước vay, mua trái phiêu Chính phủ, mua công trái giáo dục và cho các ngân hàng thương mại vay. Cơ
cấu phân bổ cho từng hình thức vay có thay đổi qua các năm với xu hướng tăng tỷ trọng cho Ngân
sách nhà nước vay, giảm tỷ trọng cho các ngân hàng thương mại vay. Cụ thể: nếu như năm 2007, tỷ lệ
vốn đầu tư cho ngân sách Nhà nước vay chiếm gần 9% tổng vốn đấu tư; mua trái phiếu Chính phủ là
29,1%; mua công trái giáo dục là 1,3% và cho các ngân hàng thương mại vay là 60,9%. Thì cơ cấu này
ở năm 2012 như sau: cho ngân sách nhà nước vay 48,5%; mua trái phiếu Chính phủ 19,4%; cho các
ngân hàng thương mại của Nhà nước vay 30,4%.

Bảng 13: Đầu tu1 bảo toàn tăng trưởng Quỹ BHXH giai đoạn 2008- 2012
Đơn vị: tỷ đồng, %

stt
Danh mục
đầu tư

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 (ước)

Sô tiền Tỷ lệ Sô tiền Tỷ lệ Sô tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Sô tiền Tỷ lệ

Tổng cộng 83.973 100,0 95.163 100,0 137.983 100,0 180.961 100,0 218.742 100,0

1 Cho NSNN vay 8.500 10,1 20.000 21,0 50,000 36,2 69.000 38,1 106.000 48,5

2
Mua trái phiếu,
tín phiếu

22.500 26,8 28.500 30,0 34.500 25,0 40.500 22,4 42.500 19,4

3
Mua công trái
XD tổ quốc

200 0,3 200 0,2 - - - — — -

4
Cho các
NHTM vay

52.773 62,8 46.463 48,8 53.483 38,8 69.961 38,7 66.494 30,4

1
Một số giả định trong mô hình dự báo: tỷ lệ tăns; dân sổ từ 1,01% đến 1,05% (giai đoạn 2013- 2021) và giảm

dần từ 0,84% đến 0,19% cho giai đoạn 2022 đến 2050; mức lương tối thiểu tăng 16%/năm, tù năm 2016 đến
2025 tăng 10%/năm và từ năm 2026 trở đi tăng 7%/năm; lạm phát tù 2016 đến 2025 tăng 8,8%/năm và tù 2026
trở đi tăng 6,Ị6%/năm; tỷ lệ lãi đầu tư quỳ BHXH bình quân 9,08%/năm,...2 Trên thực tế, với đổi tượng tham gia BHXH tăng chậm, lương hưu điều chỉnh tăng nhanh... nên khả năng mất
cân đối quỹ có thể sẽ nhanh hon so với dự báo. Hiện tại, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang phối hợp
với Tổ chức Lạo động quốc tế (ILO) để xây dựng mô hình dự báo Quỹ BHXH cho Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn
thành và cho kết quả dự báo vào cuối Quý 1/2012.
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5
Cho Thuỷ điện
Lai Châu vay

- — - - -

■

1.500 0,8 3.748 1,7

Tỷ lệ lãi đầu tư
bình quân năm

11,76% 9,39% 9,17% 9,84% 10,0%

Nguồn: Bảo hỉêm xã hội Việt Nam
Nhìn chung, hoạt động đầu tư quỹ BHXH đảm bảo đúng quy định, an toàn và có khả năng thu

hôi được khi cân thiêt. Nguôn vôn tạm thời nhàn rôi của quỹ BHXH đã góp phân đáng kê vào công
cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Hình thức đầu tư quỹ chủ yếu tập trung vào mua trái
phiếu Chính phủ, cho ngân sách Nhà nước vay, cho các ngân hàng thương mại vay vì hoạt động đầu
tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết.

b) Những hạn chế, tồn tại:
Do các hình thức đầu tư quỹ BHXH chủ yếu cho Ngân sách nhà nước vay nên lãi suất thu được

từ hoạt động đầu tư chưa cao. Năm 2008, trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát cao, lãi suất đầu tư quỹ
thu được với tỷ lệ bình quân là 11,76%. Tuy nhiên, ỏ' các năm sau đó chỉ ở khoảng 9,17% đến 10,0%
thấp hơn cả chỉ số giá tiêu dùng bình quân của giai đoạn 2008- 2012 là 13,4%/năm. Nhìn chung, công
tác đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trong thời gian vừa qua chưa thật hiệu quả, quỹ bảo hiểm xã hội chưa
bảo toàn được giá trị: Lãi thu được từ hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH thấp hon chỉ số lạm
phát

Thực trạng đầu tư quỹ BHXH đạt hiệu quả không cao trong thời gian qua có thể nhận định do
một số nguyên nhân sau:

- Sứ mạng của quỹ hưu trí phải được đầu tư dài hạn, song thòi gian vừa qua quỹ hưu trí chủ yếu
được đầu tư ngắn hạn;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa thật chủ động xây dựng các phương án đầu tư quỹ hưu trí;
quy chế đầu tư quỹ chậm được xây dựng;

- Hình thức đầu tư của quỹ BHXH cũng chưa thật đa dạng.
- Tổ chức thực hiện chức năng đầu tư quỹ BHXH chưa chuyên nghiệp;
5.5. Đe xuất sửa đổi, bô sung:
Từ nhũng phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế về các nội dung hình thành, quản

lý và sử dụng quỹ BHXH nêu trên, có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương quỹ
BHXH nhu sau:

- Họp nhất quỹ BHXH tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất của quỹ BHXH bắt buộc.
- về sử dụng quỹ: đề nghị bổ sung quy định về chi cho nội dung thực hiện giám định y khoa

do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu; chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp thai
sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối vói người lao động
bị mẳc bệnh thuộc danh mục cần chừa trị dài ngày.

- về mức đóng và phương thức đóng của người lao động, người sử dụng lao động tham gia
BHXH bắt buộc theo hướng quy định rõ ràng hơn về phương thức đóng đối với người lao động đi làm
việc ở nuớc ngoài theo hợp đồng.

- về mức đóng, phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện: giao Chính
phủ quy định cụ thê mức thu nhập tôi thiêu làm căn cứ đóng bảo hiêm xã hội và việc hô tiợ tiên đóng
bảo hiểm xã hội đối vói một số trường hợp đặc biệt để linh hoạt trong thực hiện và đảm bảo chính sách
thu hút người dân tham gia vào loại hình BHXH tự nguyện; đa dạng hon các phương thức đóng và tạo
cơ chế khuyển khích người tham gia đóng một lần cho một thời gian dài để giảm thiểu chi phí quản lý
trong thực hiện.

- Bổ sung quy định về việc thực hiện đóng bù cho thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu
trí và tử tuất, tuy nhiên cần quy định khi thực hiện đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy
định.

- về mức tiền lương làm căn cú đóng BHXH cần quy định rõ ràng hon nhằm đảm bảo tiền
Lương tháng đóng BHXH của người lao động tiếp cận vói tiền lương thực tế của người lao động.

- Vê Chi phí quản lý: đê nghị sứa đôi lại theo hướng quy định tính theo tỷ lệ % trên tông sô
ì

thực thu bảo hiêm xã hội hàntì năm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; mức cụ thê do
Chính phủ quy định để phù hợp với tính chất hoạt động của các đon vị sự nghiệp.

- về các hình thức đầu tư, đề nghị sửa đoi theo hướng đa dạng hóa thêm các hình thức đầu tư
f •

moi.

6. Tổ chức BHXH (Chưong VII)
6.1. Kết quả đạt được:



Luật BHXH quy định nội dung về Tổ chức Bảo hiểm xã hội tại Chương VII, gồm 3 Điều, từ
Điều 106 đến Điều 108, trong đó Điều 106 quy định về Tổ chức BHXH, Điều 107quy định về Hội
động quản lý BMXỈỈ và nhiệm vụ của Hội đồng quản lý BHXH được quy định tại Điều 108.

Để cụ thể hóa các quy định này, chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2008/NĐ-CP quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định
so 116/2011/ND-CP ngày 14/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/ND-CP.
Theo các văn bản trên thì Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ
chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế
bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng
các quỹ: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt
buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định của pháp luật. Riêng bảo hiểm thất nghiệp còn có tổ chức
Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội với nhiệm vụ thực hiện quản lý, giải
quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có chức năng,
nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách
và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt
Nam.

Nhìn chung, tổ chức BHXH đã hình thành được một hệ thống tổ chức từ trung ưoìig tới địa
phương đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất trong tổ chức thực hiện, góp phần triển khai thực hiện tốt
chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, tổ chức thu, quản lý quỹ BHXH và giải quyết chi trả chế độ
bảo hiểm xã hội đối với người lao động và các đối tượng thụ hưởng được đầy đủ, kịp thời.

6.2. Những hạn chế:
Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam chưa rõ cơ chế giám sát, kiểm tra hoạt động của co- quan

BHXH Việt Nam một cách có hiệu quả đồng thời hoạt động này cũng còn chồng chéo, thiếu sự phân
định trong hoạt động thực thi BHXH và bảo hiểm y tế.

6.3. Đe xuất sửa đổi, bồ sung:
Cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn các nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng quản lý BHXH Việt

Nam; cần bổ sung trong luât quy đinh Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam có bộ phận giúp việc.
7. Thủ tục thực hiện BHXH (Chưong VIII)
7.1. Kết quả đạt được:
Chương quy định về Thủ tục thực hiện Bảo hiểm xã hội gồm 21 điều, từ Điều 109 đến Điều

129. Trong đó bao gồm nội dung về sổ BHXH, cấp sổ BHXH, hồ sơ tham gia BHXH, hồ SO' và quy
trình thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH và thủ tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH khi di
chuyền noi đến noi ở khác.

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao
động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-
BHXH ngày 6/6/2007 quy định về hồ sơ và quy trình giải quỵết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối
vói người lao động tham gia BHXH bắt buộc; Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 về việc
ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội; Ọuỵết định số 777/ỌĐ-BHXH ngày
17/5/2010 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã
hội; Ọuyết định số 1111/ỌĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Đe đơn giản hơn nữa, khắc phục sự phiền hà trong thủ tục và quy trình giải quyết, chính phủ
đã ban hành Nghị quyết số 25/NỌ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ, Nghị quyết số 48/NỌ-CP ngày
09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Nghị quyết sổ 49/NỌ-CP ngày 9/12/2011 về việc đơn giản
hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Nhìn chung, các quy định thủ tục thực hiện BHXH được quy định trong Luật Bảo hiếm xã hội
'}

và các văn bản hướng dân Luật BHXH đã được thiêt kê theo hướng minh bạch, cụ thê và thuận lọi
đám bảo quyền lọi cho đổi tượne thủ hường. Việc quy định số ngày giải quyết và chi trả chế độ đối
vói nmrời thụ hưởng đã đam bao phần nào tính kịp thời trong giải quyết chế độ.

7.2. Những hạn chế:
- Một số quy định còn chưa đầy đủ cần có sự điều chỉnh, bổ sung, như quy định về hồ sơ

hưởng chế độ cấp phương tiện trọ- giúp sinh hoạt và phục hồi chức năng, người hưởng chế độ hưu trí là
ntĩiròi bị nhiễm HIV/AIDS do rủi ro trong nghề nghiệp...

- Một số quy định còn chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống, gây khó khăn, phiền hà, trỏ-
ngại cho người lao động khi tham gia và thụ hưởng, như quy định về hồ SO' hưởng chế độ TNLĐ, BNN
trong trường hợp tai nạn giao thông phải có "Biên bản tai nạn giao thông". Vói quy định này, trong



thực tế khó đáp ứng với các trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông trên đường vắng vẻ và
bất ngờ, không có sự can thiệp của cảnh sát giao thông nên không ít trường hợp chưa được giải quyết
do vướng mắc quy định này.

- Việc chưa quy định đầy đủ thời gian nộp hồ sơ và giải quyết chế độ cũng gây khó khăn,
khiếu nại trong thực tế thực hiện.

- Thời hạn giải quyết trong một số trường hợp có thể rút ngắn hơn khi cơ quan giải quyết chế
độ đổi mới phương thức làm việc, áp dụng tốt công nghệ tin học trong quá trình thẩm định và chi trả.

7.3. Đe xuất sửa đôi, bô sung:
- Đe nghị quy định theo hướng cụ thể hóa các thủ tục trong tổ chức thực hiện, trong quản lý và

giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động để tăng cường tính minh bạch, công khai
nhằm giảm thiểu các thủ tục gây phiền hà cho các đối tượng khi tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã
hội.k

- Nghiên cứu các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo các Nghị
quyết số 25/NQ-CP, Nghị quyết số 48/NQ-CP và Nghị quyết số 49/NQ-CP nêu trên để sửa đổi, bổ
sung các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo hướng đơn giản, thuận tiện.

8. Khiếu nại tố cáo về BHXH (Chương IX)
Chương khiếu nại, tố cáo về BHXH bao gồm 3 điều, từ Điều 130 đến Điều 132. Nội dung

chương này đề cập tới các nội dung như: quy định về đối tượng có quyền khiếu nại tại Điều 130; thẩm
quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tại Điều 131; và tố cáo, giải quyết tố cáo về BHXH quy định tại
Điếu 132.

Các quy định trên là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các tranh chấp về BHXH trong
thời gian qua, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia BHXH. Nhò' đó, trong thời gian
qua khi triển khai các quy định này của Luật, một số cơ quan BHXH đã giải quyết khiếu nại, tranh
chấp về BHXH, thực hiện khởi kiện các vi phạm của nguời sử dụng lao động có hành vi trốn đóng
BHXH của người lao động đã có kết quả.

Thục tiên thực hiện trong thời gian qua cho thây nội dung khiêu nại tô cáo vê BHXH theo quy
định của Luật BHXH và các văn bản hướng dân đã đáp ứng được vói yêu câu của thực tiên.

9. Khen thưỏng và xử lý vi phạm (Chương X)
9.1. Ket quả đạt được
Chương khen thưởng và xử lý vi phạm được thiết kế bao gồm 6 điều, từ Điều 133 đến Điều

138. Nội dung chương này đã quy định rõ đối tưởng được khen thưởng về BHXH, các hành vi vi
phạm pháp luật về BHXH và quy định về xử lý vi phạm.

Các quy định về hành vi phạm pháp luật về BHXH đã được quy định rõ và cụ thể trong Luật
và các văn bản dưới Luật. Điều này đã giúp cho các bên tham gia BHXH tránh được những sai sót
trong quá trình thực hiện đồng thời giúp cho quá trình kiểm tra, thanh tra có cơ sờ để phát hiện kịp thời
các sai sót và chỉ ra các giải pháp cần khắc phục đối vói cá nhân, tổ chức khi thực hiện bảo hiểm xã
hội.

9.2. Những hạn chế:
- Quy định về khen thưởng người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động,

phòng ngừa TNLĐ-BNN tại khoản 2 Điều 133 Luật BHXH là không cần thiết. Điều này chỉ có ý
nghĩa nếu như hình thành Quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực tế thì nội dung
này sau 6 năm thực hiện vân chưa có văn bản hướng dân cụ thê nội dung khen thưởng từ quỹ tai nạn
ỉao động-bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 133 Luật Bảo hiểm xã
hội.

- Việc quy định các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH từ điều 134 đến điều 137 là không
cần thiết và tạo trung lặp vì Luật BHXH đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 16 vì vậy khi
các cơ quan, tố chức và cá nhân nào vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm thì đều là vi phạm pháp luật
vềBHXH.

- Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định lãi chậm đóng BHXH được tính bằng lãi suất đầu tư
của quỹ BHXH trong năm. Thực tiên thực hiện thời gian qua cho thây lãi suât đâu tư quỹ BHXH chỉ
trong khoảng 9-10% và thường thấp hơn nhiều lãi suất vay Ngân hàng trong cùng kỳ. Điều này đã dẫn
tói các doanh nghiệp cố tình chậm đóng, nợ đóng để sử dụng tiền đóng BHXH vào mục đích khác, gây
thất thu cho quỹ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
của người lao động.

9.3. Đề xuất sửa đổi, bồ sung:



- Bỏ nội dung quy định khoản 2 Điều 133 Luật BHXH về khen thưởng từ quỹ bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động,
phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Bỏ các điều từ điều 134 đến điều 137 Luật BHXH về các hành vi vi phạm pháp luật về
BHXH, rà soát cụ the các hành vi này đê bô sung hoàn thiện Điều 16 về các hành vi bị nghiêm cấm.

- Nghiên cứu tăng mức phạt lãi chậm đóng, nợ đóng BHXH tương ứng hoặc cao hơn với mức
lãi suất cho vay của ngân hàng đê hạn chế tình trạng các doanh nghiệp cổ tình chiếm dụng tiền đóng
BHXH của người lao động.

10. Điều khoản thi hành (Chương XI)
10.1. Ket quả đạt được:
Chương 11 về Điều khoản thi hành gồm 3 Điều: từ Điều 139 đến Điều 141, trong đó Điều

139 quy định vê các quy định chuyên tiêp; Điêu 140 vê hiệu lực thi hành; và Điêu 141 vê hướng dân
thi hành.

Các quy định chuyển tiếp tạo được sự liên tục trong tham gia BHXH của những người lao
động đã có quá trình tham gia BHXH từ trước khí Luật BHXH được ban hành, đồng thời các quy định
chuyển tiếp của Luật BHXH cũng đảm bảo được tính thống nhất và công bằng trong thụ hưởng các
chế độ BHXH với quy định đối với các trường họp đang hưởng trước khi Luật có hiệu lực thì tiếp tục
hưởng theo các văn bản trước và được điều chỉnh theo quy định; đồng thời đảm bảo được tương quan
trong mối quan hệ giữa Luật BHXH vói các văn bản khác như quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp
và hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật cán bộ,
công chức. Nhìn chung, các quy định chuyển tiếp được quy định trong chương này là tương đối phù
hợp, đảm bảo đuợc sự thống nhất trong thụ hưởng chế độ; quy định về hiệu lực thi hành vói lộ trình
đặt ra là hợp lý tạo thuận lợi cho việc tổ chức, triển khai thực hiện các loại hình được thuận lọi, hiệu• « ỉ • • * • 7 ■ • ■ • • 7 •

quả.
Điều 140 Luật BHXH về hiệu lực thi hành, theo đó lộ trình thực hiện các loại hình BHXH

được quy định rất cụ thể, BHXH bắt buộc thực hiện từ ngày 01/01/2007, BHXH tự nguyện từ
01/01/2008 và bảo hiểm thất nghiệp từ 01/01/2009. Việc quy định lộ trình thực hiện đối vói từng loại
hình BHXH đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các chế độ BHXH.• • a • • • ■

10.2. Nhữnạ hạn chế:
Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội quy định nguời lao động có thòi gian làm việc trong

khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một
lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thòi gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Quy
định này chưa rõ ràng dân đên có nhiêu cách hiêu khác nhau gây khó khăn trong việc triên khai thực
hiện.

10.3. Đề xuất sửa đỗi, bỗ sung:
Đe nghị sửa đổi theo hưóng làm rõ quy định đối tượng và thòi điểm để xác định đối tượng thuộc diện

điều chỉnh theo quy định tại khoản này. Cụ thể: người lao động có thòi gian công tác liên tục trong khu
vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa được giải quyết chế độ thôi việc hoặc trợ
cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã
hội. Người lao động có thời gian gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì
vẫn thục hiện theo các quy định trước đây.

Trên đây là các nội dung chính của Báo cáo tổng kết 6 năm (2007- 2012) thi hành Luật
BHXH, kèm theo Báo cáo này là Bảng tổng họp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật BHXH và Bảng
tông hợp các ý kiên góp ý sửa đôi các văn bản hướng dân thi hành của các đon vị tông kêt thi hành 6
năm Luật BHXH.

f r ~ r

Qua tông kêt đánh giá 6 năm thi hành, Luật BHXH đã cơ bản đi vào thực tiên cuộc sông, đã
phát huy vai trò to lớn trong việc tạo lập hành lang pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho các chủ thể trong
quan hệ BHXH, góp phần làm lành mạnh quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lọi ích hợp pháp của
người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại bất cập cần
được nhìn nhận khách quan đê tiếp tục bô sung, sửa đối, hoàn thiện nhằm phù họp vói điều kiện phát
triển, đáp ứng yêu cầu mới trong phát triển kinh tế xă hội và hội nhập của đất nước./.

Bộ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI• • «
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Phụ lục I
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VẺ BẢO HIỂM XÂ HỘI

TT Tên văn bản Ngày ban
hành

I NGHỊ ĐỊNH (16):

A BHXH bắt buộc (13):

1 Nghị định sô 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dân một sô điêu của Luật
BHXH về BHXH bắt buôc.

•

22/12/2006

2

Nghị định sô 68/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dân thi
hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công
an nhân dân và ngưòi làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân,
công an nhân dân. 19/4/2007

3 Nghị định sô 135/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định vê xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực BHXH.

16/8/2007

4

Nghị định sô 184/2007/NĐ-CP của Chính phủ vê việc điêu chỉnh lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 17/12/2007

5
Nghị định số 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh tiền lương, tiền công
đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử
dụng lao động quyết định.

31/7/2008

6 Nghị định sô 101/2008/NĐ-CP của Chính phủ điêu chỉnh lương hưu, trợ câp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

12/9/2008

7
Nghị định số 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu
vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức
lao đông và trơ cấp tai nan lao đông, bênh nghề nghiêp hàng tháng.

04/12/2008

8
Nghị định số 34/2009/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 06/4/2009

9 Nghị định sô 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ vê điêu chỉnh lương hưu, trợ câp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối vói cán bộ xã đã nghỉ việc

25/3/2010

10
Nghị định số 86/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo hiểm xã hôi

ế

13/8/2010

11
Nghị định số 23/2011/NĐ-CP về điều chỉnh lương hun, trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 04/4/2011

12
Nghị định sô 35/2012/NĐ-CP của Chính phủ vê điêu chỉnh lương hưu, trợ câp
BHXH và trợ cấp hàng tháng đổi với cán bộ xã đã nghỉ việc

18/4/2012

B BHXH tụ nguyện (2):

1 Nghị định sô 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ huớng dân một số điêu của Luật
Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện.

28/12/2007

2
Nghị định số 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh thu nhập tháng đã
đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tụ'
nguyện.

31/12/2008

c Tổ chức BHXH (2)



1 Nghị định số 94/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và CO" cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

22/8/2008

2
Nghị định sô 116/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của
Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bảo hiểm Xă hôi Viêt Nam.

♦ •

14/12/2011

II QUYÉT ĐỊNH (3)

1 Quyêt định số 41/2007/QĐ-TTg của Thủ tưóng Chính phủ quy định vê quản lý
tài chính đối với BHXH Viêt Nam.

•

29/3/2007

2
Quyêt định sô 613/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê việc trợ câp
hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế
đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

06/5/2010

3
Quyêt định 04/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê quản lý tài chính đôi
với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg). 20/01/2011

4 Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu
nhập đối với ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2012-2015

07/9/2012

III THÔNG TƯ (28)

1
Thông tư sô 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng
dẫn môt số điều của Luât BHXH về BHXH bắt buôc.

• • •

30/01/2007

2 Thông tư sô 58/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dân quản lý tài chính
đối vơi BHXH Viêt Nam.

ế

12/6/2007

3

Thông tư liên tịch sô 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH của Liên Bộ Quôc
phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một
số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công
an nhân dân và người làm công tác CO' yếu hưởng lương như đối với quân nhân,
công an nhân dân.

14/9/2007

4

Thông tư sô 31/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số
166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ.

28/12/2007

5
Thông tư sô 02/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội huớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng
dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

31/01/2008

6

Thông tư liên tịch sô 03/2008/TTLT/BLĐTBXH-BTC-NHNN của Liên Bộ
LĐTBXH - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thù tục buộc trích
tiền từ tài khoản tiền gửi cùa nguời sử dụng lao động đế nộp tiền bảo hiểm xã
hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

18/02/2008

7

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối
với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động
quyết đinh theo Nghi đinh số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008.

28/8/2008

8

Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày
30/01/2007 về hướng dản thực hiện một số điểu của Nghị định số
152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của
Luât Bảo hiểm xã hôi về bảo hiểm xã hôi bắt buôc.

23/9/2008

9

Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
hướng dẫn điều chính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
đối với cán bộ xã đã nghi việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày
12/9/2008 của Chính phủ.

29/9/2008

10 Thông tư sô 82/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêm
của Thông tư số 58/2007/TT-BTC cùa Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài

30/9/2008
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chính đôi với BHXH VN.

11

Thông tu- liên tịch số 02/2009ATTLT/BQP-BCẤ-BLĐTBXH của Liên Bộ Quốc
phòng - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thưong. binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung
một số điểm cua TTLT số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày
14/9/2007 hướng dẫn một sổ điều của Nghị định sổ 68/2007/NĐ-CP ngày
19/4/2007 của Chính phù quy định chi tiết và hướng dận thi hành một số điều
của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối. với quân nhân, công an nhân dân và
người làm công tác CO' yếu hường lương như đối vói quân nhân, công an nhân
dân.

12/01/2009

12

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội quy định mức điều chỉnh tiền lưong, tiền công đã đóng bảo hiêm xã hội đối
với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động
quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định sổ 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008
cua Chính phu.

14/01/2009

13

Thông tư sô 02/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xă hội đối vói
ngưòi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số
134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

15/01/2009

14

Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo
hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày
04/12/2008 của Chính phủ.

22/01/2009

15

Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trơ cấp bảo hiểm xã hôi và trơ cấp hàng tháng
theo Nghị định so 34/2009/NĐ-CP và Nghị định số'33/2009/NĐ-CP
ngày 06/4/2009 của Chính phủ

24/4/2009

16

Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày
30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của
Luât Bảo hiểm xã hôi về bảo hiểm xã hôi bắt buôc.

30/12/2009

17
Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo
hiểm xã hôi.

1»

29/01/2010

18 Thông tư sô 07/2010/TT-BYT hướng dân việc giám định mức suy giảm khả
năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 05/4/2010

19
Thông tư sô 15/2010/TT-BLĐTBXH hướng dân điêu chỉnh lưong hưu, trợ câp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP và Nghị
định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ;

20/4/2010

20

Thông tư liên tịch sô 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dân chi trả chê
độ hưu trí và tử tuất từ quỳ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự
nguyện đối với người vừa có thời gian tliain gia BHXH bắt buộc vừa có thời
gian tham gia BHXH tự nguyện.

28/12/2010

21
Thông tư sô 02/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo
hiểm xã hôi.

■

20/01/2011

22
Thông tư sô 13/2011/TT-BLĐTBXH hướng dân điêu chỉnh lương hưu, trợ câp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và
Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ.

27/4/20 ỉ 1

23
Thông tư sô 134/2011/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dân thực hiện một
số điều của Quyết định sổ 04/2011/ỌĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

30/9/2011

24
Thông tư sô 01/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
quy định mức điều chinh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng
BHXH

05/01/2012

25 Thông tư sô 09/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 26/4/2012
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hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo
Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP
ngày 12/4/2011 của Chính phủ.

26
Thông tư số 113/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy địnl) chi tiết về hoạt động
đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do BHXH Việt Nam quản
lý

17/7/2012

27 Thông tư số 178/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng
cho BHXH Viêt Nam

23/10/2012

28

Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
sửa đoi, bổ sung Thông tư sổ 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn
thực hiẹn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của
Chính phủ hướng dẫn một so điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

18/10/2012
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Phụ lục II
bảng tóng hợp quy định

thời gian hưởng ché Đô thai sanmôt số nước trên thể giới

STT Quốc gia
Thời gian nghỉ thai sản

Đối với Me
•

Đôi vói Bô

Nguôn
Wikipedia

1 Phillipine
60 ngày (nêu sinh thường)
78 ngày (nếu sinh mổ). 7 ngày

2 Italia
5 tháng (gồm 2 tháng trước và 3
tháng sau ngày dự sinh)

13 tuần

3 Đức
14 tuân (6 tuân trước và 8 tuân
sau ngày dự sinh).

4 Hà Lan 16 tuân 2 ngày

5 Đan Mach
•

52 tuân nghỉ tôi đa, gôm 18 tuân
bắt buộc nghỉ (4 tuần trước và
14 tuần sau ngày dự sinh)

Từ tuân thứ 14 sau ngày
sinh, 32 tuần còn lại tùy
bố và me có thể chia sẻ

•

cho nhau.

6 Tây Ban Nha
16 tuần (nếu sinh 1 con).
Thêm 2 tuần cho thêm mỗi con
(trường họp sinh đôi trở lên).

13 ngày
Thêm 2 ngày cho
thêm mỗi con (trường
hợp sinh đôi trở lên).

7 Anh 39 tuần 1 hoặc 2 tuần (tùy người
bố chọn)

8 Andorra

16 tuân (nêu sinh 1 con).
Thêm 2 tuần nghỉ cho thêm mỗi
con (trưòng hợp sinh đôi trở
lên).

14 ngày (sau ngày con
sinh hoặc sau ngày mẹ
đi làm lại)

9 Bỉ
15 tuần (nếu sinh 1 con)
19 tuần (nếu sinh đôi trở lên)

10 ngày (3 ngày
bắt buộc)

10 Bulgaria 410 ngày (thời gian nghỉ tối đa).
Me có thê chia

•

sẻ thời gian nghỉ
của me cho bố.

i

11 Canađa 15 tuần 35 tuân (tùy bô
mẹ chia sẻ).

12 Agentina 90 ngày 2 ngày
13 Brazin 120 ngày

X „

5 ngày
\ *

Nguôn: Tông họp từ Chương trình An sinh xã hội của các nước
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Phụ lục II
BẢNG TỐNG HỢP QUY ĐỊNH

THỜI GIAN HƯỞNG CHÉ Độ THAI SẢN MỘT SÓ NƯỚC TRÊN THÉ GIỚI

STT Quốc gia

Thời gian nghỉ thai sản

Đối với Me
•

Đôi vói Bô

Nguôn
Wikipedia

1 Phillipine
60 ngày (nêu sinh thường)
78 ngày (nếu sinh mổ). 7 ngày

2 Italia
5 tháng (gồm 2 tháng trước và 3
tháng sau ngày dự sinh)

13 tuần

3 Đức
14 tuân (6 tuân trước và 8 tuân
sau ngày dự sinh).

4 Hà Lan 16 tuân 2 ngày

5 Đan Mach
•

52 tuân nghỉ tôi đa, gôm 18 tuân
bắt buộc nghỉ (4 tuần trước và
14 tuần sau ngày dự sinh)

Từ tuân thứ 14 sau ngày
sinh, 32 tuần còn lại tùy
bố và me có thể chia sẻ

•

cho nhau.

6 Tây Ban Nha
16 tuần (nếu sinh 1 con).
Thêm 2 tuần cho thêm mỗi con
(trường hợp sinh đôi trở lên).

13 ngày
Thêm 2 ngày cho
thêm mỗi con (trường
hợp sinh đôi trở lên).

7 Anh 39 tuần 1 hoặc 2 tuần (tùy người
bố chọn)

8 Andorra

16 tuân (nêu sinh 1 con).
Thêm 2 tuần nghỉ cho thêm mỗi
con (trường hợp sinh đôi trở
lên).

14 ngày (sau ngày con
sinh hoặc sau ngày mẹ
đi làm lại)

9 Bỉ
15 tuần (nếu sinh 1 con)
19 tuần (nếu sinh đôi trở lên)

10 ngày (3 ngày
bắt buộc)

10 Bulgaria 410 ngày (thời gian nghỉ tối đa).
Me có thê chia

•

sẻ thời gian nghỉ
của me cho bố.

•

11 Canađa 15 tuần 35 tuân (tùy bô
mẹ chia sẻ).

12 Agentina 90 ngày 2 ngày
13 Brazin 120 ngày 5 ngày

*

Ngnôn: Tông hợp từ Chưoĩìg trình Au sinh xã hội cùa các nước


